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Mục 1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Cung cấp thiết bị đào tạo và các phòng chức năng
- Dự toán: Mua sắm máy móc thiết bị đào tạo, các phòng chức năng và các phòng sử dụng chung, xe ô tô chuyên dùng từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ giới và Thuỷ lợi
- Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm thực hiện gói thầu: Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi.
- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật:
I. Chỉ dẫn nhà thầu:
- Hàng hóa phải tương thích với hạ tầng hiện có của đơn vị sử dụng. Trong trường hợp Nhà thầu cần khảo sát hiện trường để có cơ sở chuẩn bị Hồ sơ dự thầu, Nhà thầu cần đề xuất đến Chủ đầu tư bằng văn bản trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày. Toàn bộ chi phí đi khảo sát hiện trường do nhà thầu tự chi trả.
Chủ đầu tư sẽ cho phép nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu tiếp cận hiện trường để phục vụ mục đích khảo sát hiện trường với điều kiện nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu cam kết rằng Chủ đầu tư và các bên liên quan của Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu liên quan đến việc khảo sát hiện trường này. Nhà thầu và các bên liên quan của nhà thầu sẽ tự chịu trách nhiệm cho những rủi ro của mình như tai nạn, mất mát hoặc thiệt hại tài sản và bất kỳ các mất mát, thiệt hại và chi phí nào khác phát sinh từ việc khảo sát hiện trường.
- Quá trình triển khai thực hiện gói thầu, nếu có các hạng mục công việc phát sinh dẫn đến phát sinh thêm công việc, Nhà thầu báo cáo lại với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cùng đề xuất phương án triển khai phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ của gói thầu. Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư và Nhà thầu tiến hành thỏa thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền Quyết định phương án triển khai.
- Trong mọi trường hợp, nếu E-HSDT của nhà thầu cung cấp thông tin, tài liệu làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, không trung thực thì E-HSDT của nhà thầu bị loại và Nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Điều 133 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. 
Nếu Nhà thầu cố tình sử dụng hàng hóa của nước ngoài và kê khai, gắn nhãn, mác xuất xứ Việt Nam trái quy định của pháp luật để tham dự thầu, ngoài việc bị xử lý theo các quy định trên còn bị xem xét chuyển vụ việc sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật về sản xuất, cung cấp, buôn bán hàng giả, hàng nhái.
- Khi lập danh sách trang thiết bị, hàng hóa trong Hồ sơ dự thầu, đề nghị các nhà thầu lập theo thứ tự danh mục thiết bị, hàng hóa trong Hồ sơ mời thầu.
- Tên hãng sản xuất, xuất xứ, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo.
- Nhà thầu có thể chào thầu hàng hóa có thông số đúng hoặc tương đương hoặc mới hơn yêu cầu (tương đương được hiểu theo đáp ứng toàn bộ các thông số được nêu ra trong một hàng hóa của E-HSMT, công nghệ mới hơn được hiểu là công nghệ ra sau và có những thông số tốt hơn so với các thông số được yêu cầu của một hạng mục hàng hóa trong E-HSMT). 
II. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa thuộc gói thầu phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, được sản xuất không trước năm 2025 (trừ trường hợp có yêu cầu khác quy định trong E-HSMT này), đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện và dịch vụ kỹ thuật kèm theo để lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành theo yêu cầu của chủ đầu tư. Giá hàng hóa chào thầu phải bao gồm thuế, phí và các chi phí khác có liên quan.
- Các thành phần hoặc các phụ kiện đi kèm của thiết bị phải đảm bảo tương thích với thiết bị chính.
- Nhà thầu phải cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc hàng hóa đảm bảo không cài cắm firmware, mã độc hoặc các hình thức thu thập dữ liệu trái phép khác.
- Nhà thầu phải cung cấp bảng chào kỹ thuật hàng hóa dự thầu và bảng so sánh giữa thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT, đồng thời phải chỉ rõ tài liệu tham chiếu để chứng minh là tài liệu nào của E-HSDT, mục nào, trang bao nhiêu của tài liệu. 
(Ghi chú: 
(i) Trường hợp có sự sai khác giữa bảng chào kỹ thuật hàng hóa dự thầu so với Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa nộp trong E-HSDT thì bảng chào kỹ thuật của nhà thầu sẽ làm cơ sở để đánh giá E-HSDT. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu do nhà sản xuất công bố để chứng minh tính đáp ứng các thông số kỹ thuật chào thầu: 
+ Trường hợp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu nộp trong E-HSDT không có xác nhận của nhà sản xuất (hoặc cơ quan/đơn vị có thẩm quyền): Nếu thông tin trong các tài liệu này không phù hợp với thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của nhà sản xuất thì Chủ đầu tư có quyền thực hiện các biện pháp xác thực thông tin theo quy định tại Mục 23.6 Chương I của E-HSMT này và có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh hoặc cung cấp hàng hóa thực tế để kiểm tra, đối chiếu. 
+ Trường hợp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa do nhà thầu nộp trong E-HSDT đã được nhà sản xuất (hoặc cơ quan/đơn vị có thẩm quyền) xác nhận: Nếu thông tin trong các tài liệu này không phù hợp với thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà sản xuất thì Chủ đầu tư sẽ căn cứ theo tài liệu đã nộp trong E-HSDT để đánh giá. 
(ii) Nhà thầu tham dự thầu có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin tài liệu kèm theo E-HSDT khi nộp E-HSDT so với tài liệu trên website chính thức của nhà sản xuất)
- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng cho toàn bộ hàng hóa của gói thầu (trừ các hàng hóa có yêu cầu về thời gian bảo hành riêng được quy định tại Chương V của E-HSMT này). Bảo trì hàng hóa trong thời gian bảo hành tối thiểu 02 lần/năm.
- Phương thức bảo hành:
+ Toàn bộ hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nhà thầu phải nộp khoản bảo lãnh bảo hành theo quy định là 5% giá trị hợp đồng.
+ Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật (nhân sự có chuyên môn phù hợp) đến khắc phục sự cố không chậm quá 48 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư. Việc thực hiện bảo hành khi thiết bị có sự cố và quá trình khắc phục không được kéo dài quá 7 ngày làm việc trừ trường hợp phải đặt hàng từ nước ngoài. Trong trường hợp Nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê Nhà thầu khác thực hiện và toàn bộ kinh phí này sẽ do Nhà thầu chi trả.
- Trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng ký kết giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, trước khi các bên tiến hành bàn giao và nghiệm thu hàng hóa, Nhà thầu phải cung cấp cho chủ đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu theo yêu cầu sau (không bắt buộc đối với vật tư tiêu hao, vật tư hoặc phụ kiện lắp đặt đi kèm thiết bị chính):
+ Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (Nếu có). Nếu là bản tài liệu hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài, yêu cầu phải có bản lược dịch tiếng Việt kèm theo).
+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, thiết bị (không bắt buộc đối với hàng hóa được sản xuất trong nước, phần mềm) do cơ quan có thẩm quyền cấp (sau đây gọi tắt là “C/O”). 
+ Tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc chứng nhận xuất xưởng hợp lệ của hàng hóa, thiết bị do nhà sản xuất phát hành (sau đây gọi tắt là “C/Q”);
+ Các tài liệu khác theo quy định của hợp đồng.
- Trong mọi trường hợp, nếu xảy ra tranh chấp về bản quyền liên quan đến hàng hóa của gói thầu thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bao gồm bồi thường các thiệt hại xảy ra do tranh chấp gây ra.
- Các nội dung do nhà thầu đề xuất chào thầu phải thể hiện rõ ràng, đầy đủ thông tin theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu đề xuất các nội dung mang tính chung chung, không cụ thể (ví dụ: Nhà thầu cam kết đáp ứng tất cả các yêu cầu của E-HSMT, .v.v…) thì Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia sẽ không xem xét, đánh giá là tương đương so với yêu cầu của E-HSMT
III. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
(Ghi chú: Đối với các hàng hóa có nội dung yêu cầu sản phẩm được sản xuất bởi nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn về hệ thống quản lý: ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001: 2015: Đây không phải là tiêu chí bắt buộc nhà thầu phải đáp ứng, Chủ đầu tư khuyến khích nhà thầu chào thầu hàng hóa được sản xuất bởi đơn vị đạt/áp dụng tiêu chuẩn này. Trường hợp các nhà thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, được xếp hạng ngang nhau thì Chủ đầu tư sẽ ưu tiên lựa chọn nhà thầu có hàng hóa chào thầu được sản xuất bởi nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn nêu trên).
	STT
	Danh mục
	Thông số kỹ thuật thiết bị tối thiểu
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Nghề may thời trang
	 
	 
	 

	1
	Máy thùa khuy đầu bằng (Máy thùa khuy đầu bằng liền trục)
	 
	Bộ
	2

	 
	 
	Cơ điện tử, dễ dàng lắp đặt
	 
	 

	 
	 
	Được dẫn động bằng động cơ servo
	 
	 

	 
	 
	Tự động nâng chân vịt và cắt chỉ, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả
	 
	 

	 
	 
	Bảng điều khiển chấm, dễ vận hành
	 
	 

	 
	 
	Chức năng: Vật liệu dệt kim
	 
	 

	 
	 
	Kích thước khuy (mm): 22x4
	 
	 

	 
	 
	Kim: DPx5KN 11#
	 
	 

	 
	 
	Số kim: 1
	 
	 

	 
	 
	Chức năng dao cắt bên: 1/4"~3/4"
	 
	 

	 
	 
	Số lượng chỉ: 2
	 
	 

	 
	 
	Tốc độ lớn nhất: 3600 S.p.m
	 
	 

	 
	 
	Đã bao gồm chân bàn
	 
	 

	2
	Máy đính cúc
	 
	Bộ
	2

	 
	 
	- Cấu hình thông minh, hiệu suất cao
	 
	 

	 
	 
	- Ba mẫu đường may, dễ dàng thay đổi
	 
	 

	 
	 
	- Bảng điều khiển LCD, dễ sử dụng
	 
	 

	 
	 
	- Tốc độ may tối đa 1500 S.p.m
	 
	 

	 
	 
	- Kim: TQX1#16(#14~#18)
	 
	 

	 
	 
	- Số kim: 1
	 
	 

	 
	 
	- Số chỉ: 1
	 
	 

	 
	 
	Đã bao gồm chân bàn
	 
	 

	 3
	Máy cắt vải đẩy tay
	 
	Bộ
	2

	 
	 
	Mẫu sản phẩm: 8inch 1168W
	 
	 

	 
	 
	Chiều cao cắt: 160-380mm
	 
	 

	 
	 
	Điện áp 220V
	 
	 

	 
	 
	Tần số 50Hz
	 
	 

	 
	 
	Tốc độ: 2850-3300 v/p
	 
	 

	 
	 
	Đã bao gồm chân bàn
	 
	 

	 4
	Máy may 1 kim điện tử
	 
	Bộ
	2

	 
	 
	– Tốc độ may tối đa: 5000 mũi/phút
	 
	 

	 
	 
	– Chiều dài mũi kim: 5mm
	 
	 

	 
	 
	- Kim: DBx1 11-18#
	 
	 

	 
	 
	– Chiều cao nâng chân vịt: 1 - 13mm
	 
	 

	 
	 
	- Vải áp dụng: Phù hợp may tất cả các loại vải cho đơn hàng nhỏ
	 
	 

	 
	 
	- Chip AI Octopus Nine-brain nhận thức thông minh và phản ứng với những thay đổi của vải theo thời gian thực
	 
	 

	 
	 
	Đã bao gồm chân bàn
	 
	 

	II
	Nghề điện công nghiệp
	 
	 
	 

	1
	Tivi 
	 
	Cái
	6

	 
	 
	- Độ phân giải: 4K (3,840 x 2,160)
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước màn hình: 75"
	 
	 

	 
	 
	- Nguồn cấp điện: AC100-240V~ 50/60Hz
	 
	 

	 
	 
	- Cổng kết nối: HDMI, USB-A
	 
	 

	 
	 
	Phụ kiện: Chân giá di động
	 
	 

	2
	Bộ máy vi tính bao gồm: Máy vi tính chuyên dùng và bàn ghế để máy vi tính
	 
	Bộ
	19

	 
	Máy vi tính chuyên dùng
	 
	 
	 

	 
	 
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ Ultra 5 235 (13 TOPS NPU, 14 cores, up to 5.0GHz)
	 
	 

	 
	 
	Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền
	 
	 

	 
	 
	Chipset: Intel Q670 hoặc tương đương
	 
	 

	 
	 
	Bộ nhớ trong: 1 x 8 GB, DDR5
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ tối đa: 64GB 
	 
	 

	 
	 
	Ổ đĩa cứng: 256GB M.2 SSD
	 
	 

	 
	 
	Cổng kết nối thiết bị ngoại vi:
	 
	 

	 
	 
	2 USB 2.0 (480 Mbps) port
	 
	 

	 
	 
	3 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port
	 
	 

	 
	 
	2 USB 2.0 (480 Mbps) ports with SmartPower On
	 
	 

	 
	 
	1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports Type-C port
	 
	 

	 
	 
	1 DisplayPort 1.4a 
	 
	 

	 
	 
	1 HDMI 2.1 (TMDS) port
	 
	 

	 
	 
	1 global headset jack
	 
	 

	 
	 
	1 RJ45 Ethernet Port (1 Gbps)
	 
	 

	 
	 
	Khe cắm:
	 
	 

	 
	 
	1 M.2 2230 slot for WiFi and Bluetooth combo card
	 
	 

	 
	 
	1 M.2 slot for M.2 2230/2280 solid state drive
	 
	 

	 
	 
	2 SATA 3.0 
	 
	 

	 
	 
	1 Half-height Gen3 PCIe x16 slot
	 
	 

	 
	 
	2 Half-height Gen3 PCIe x1 slot
	 
	 

	 
	 
	Nguồn: 180W Bronze internal
	 
	 

	 
	 
	+   Bảo mật: Hỗ trợ công cụ chính hãng máy, bảo vệ BIOS qua xác thực với thông tin BIOS lưu tại nhà sản xuất. Có khả năng lưu lại thông tin bản BIOS bị hỏng hay bị tấn công để có thể dùng cho công việc phân tích, đánh giá nguyên nhân
	 
	 

	 
	 
	Cảnh báo xâm nhập phần cứng máy.
	 
	 

	 
	 
	Khả năng chủ động phát hiện lỗi phần cứng được quản lý qua ứng dụng hỗ trợ AI.
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ update Bios, firmware qua mạng (bên ngoài hệ điều hành)
	 
	 

	 
	 
	Sản phẩm không chứa mã độc theo công bố của nhà sản xuất
	 
	 

	 
	 
	Có công cụ online gửi yêu cầu dịch vụ bảo hành và theo dõi dịch vụ bảo hành
	 
	 

	 
	 
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật:
	 
	 

	 
	 
	- Bảo hành chính hãng 24 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ thay thế linh kiện chính hãng tại nơi sử dụng
	 
	 

	
	 
	Có đầy đủ CO/CQ do hãng cấp khi giao hàng
	 
	 

	
	 
	Màn hình máy vi tính
	 
	 

	 
	 
	Thương hiệu: Đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính
	 
	 

	
	 
	Công nghệ: LED 
	 
	 

	 
	 
	Kích thước: 23,8"
	 
	 

	 
	 
	Độ phân giải: 1920 x 1080 up to 100 Hz
	 
	 

	 
	 
	Độ sáng: 250 cd/m2
	 
	 

	 
	 
	Độ sâu màu: 16,7 triệu
	 
	 

	 
	 
	Tỷ lệ khung hình: 16:9
	 
	 

	 
	 
	Độ tương phản: 1000:1
	 
	 

	 
	 
	Cổng kết nối: 1 DisplayPort 1.2; 1 HDMI 1.4, 1 VGA connector
	 
	 

	 
	 
	Nguồn điện áp sử dụng: 100VAC to 240 VAC/50 Hz or 60 Hz 
	 
	 

	 
	Bàn ghế để máy vi tính
	 
	 
	 

	 
	 
	Bàn:
	 
	 

	 
	 
	- Bàn làm việc khung thép tam giác
	 
	 

	 
	 
	- Mặt gỗ Melamine.
	 
	 

	 
	 
	- Có yếm tôn trang trí
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước bàn: 1400x700x750 mm
	 
	 

	 
	 
	- Dung sai kích thước: ± 5 (mm)
	 
	 

	 
	 
	- Kệ CPU tôn di động
	 
	 

	 
	 
	Phụ kiện: 01 ổ cắm điện 2 lỗ 3 chấu
	 
	 

	 
	 
	Ghế:
	 
	 

	 
	 
	- Ghế gấp khung thép mạ, đệm tựa ghế bọc PVC
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước ghế: 470x515x890 mm
	 
	 

	 
	 
	- Dung sai kích thước: ± 10 mm
	 
	 

	III
	Nghề công nghệ ô tô
	 
	 
	 

	1
	Động cơ tháo lắp
	 
	 
	 

	1.1
	Động cơ tháo lắp (Mô hình động cơ phun xăng điện tử dùng để thực hành tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa)
	 
	Chiếc
	4

	 
	 
	Mô hình được sản xuất theo:
	 
	 

	 
	 
	- ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng
	 
	 

	 
	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	 
	 

	 
	 
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	 
	 

	 
	 
	Bộ thiết bị bao gồm 2 phần độc lập:
	 
	 

	 
	 
	A. Phần động cơ phun xăng điện tử đa điểm 4 kỳ, 4 xi lanh Toyota 2AZ-FE.
	 
	 

	 
	 
	* Động cơ qua sử dụng còn đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy và các hệ thống kèm theo như:
	 
	 

	 
	 
	- Hệ thống nhiên liệu phun xăng đa điểm với giàn chia và các vòi phun xăng
	 
	 

	 
	 
	- Cụm điều khiển phối khí thông minh VVTi
	 
	 

	 
	 
	- Hệ thống đánh lửa trực tiếp với các cụm IC - Bô bin đánh lửa
	 
	 

	 
	 
	- Máy khởi động
	 
	 

	 
	 
	- Máy phát điện
	 
	 

	 
	 
	- Cảm biến vị trí trục khuỷu
	 
	 

	 
	 
	- Cảm biến vị trí trục cam
	 
	 

	 
	 
	- Cảm biến nhiệt độ nước
	 
	 

	 
	 
	- Cảm biến kích nổ
	 
	 

	 
	 
	- Cụm ga điện tử
	 
	 

	 
	 
	- Cổ hút + cổ xả
	 
	 

	 
	 
	B. Giá xoay tháo lắp động cơ
	 
	 

	 
	 
	- Giá đỡ có thể gá đặt được nhiều loại động cơ khác nhau với cơ cấu tự lựa. Giá có thể xoay 360 độ qua cơ cấu trục vít - bánh vít và bộ khóa chống tự xoay tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tháo lắp, sửa chữa động cơ.
	 
	 

	 
	 
	- Giá xoay động cơ bao gồm các bộ phận sau:
	 
	 

	 
	 
	+ Bộ đế đỡ được làm bằng thép với kết cấu cứng vững.
	 
	 

	 
	 
	+ Bộ truyền trục vít - Bánh vít có hộp che bảo vệ để truyền chuyển động quay giúp cho động cơ có thể xoay 360 độ.
	 
	 

	 
	 
	Thông số kỹ thuật cơ cấu trục vít - bánh vít:
	 
	 

	 
	 
	+ Tỉ số truyền: 36
	 
	 

	 
	 
	+ Modul ăn khớp: m=4
	 
	 

	 
	 
	+ Bánh vít: Số răng Z2= 36, Bề rộng bánh vít: 30mm
	 
	 

	 
	 
	+ Trục vít: Số mối răng Z1=1, Hệ số đường kính q=12, Chiều dài răng trục vít: 60mm, Đường kính mặt trụ chia trục vít: 48mm.
	 
	 

	 
	 
	- Vật liệu chế tạo: Thép chịu lực
	 
	 

	 
	 
	+ Bộ đồ gá có thể gá đặt được nhiều loại động cơ khác nhau với cơ cấu tự lựa với 04 thanh đỡ và 04 khâu cách.
	 
	 

	 
	 
	+ Bộ bánh xe có khóa hãm giúp cho giá đỡ có thể di chuyển dễ dàng và an toàn.
	 
	 

	 
	 
	+ Trên giá có bố trí khay hứng dầu có thể tháo dời
	 
	 

	 
	 
	- Giá có để đỡ được các loại động cơ cỡ lớn (4 máy, 6 máy loại thẳng hàng hoặc chữ V) với tải trọng lên tới 300Kg.
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước giá đỡ:  LxWxH = 1250x800x940 mm
	 
	 

	 
	 
	C. Bộ phần mềm thực hành ảo tháo lắp cơ khí động cơ đồng bộ với động cơ tháo lắp
	 
	 

	 
	 
	- Hệ thống phần mềm đào tạo đã được đăng ký bản quyền tại Cục bản quyền tác giả
	 
	 

	 
	 
	* Mô tả
	 
	 

	 
	 
	- Mô phỏng cấu tạo của các Hệ thống cơ khí, cho phép xoay và tương tác với các đối tượng.
	 
	 

	 
	 
	- Không đơn giản chỉ là các video 3D hướng dẫn thực hành, phần mềm cho phép người dùng có thể thực hiện các thao tác như trên thực tế. Người học được yêu cầu phải tuân thủ các quy trình kỹ thuật theo cẩm nang sửa chữa về các bước thực hiện, lựa chọn dụng cụ, lựa chọn mô men siết, lựa chọn thứ tự siết, lựa chọn đối tượng để tháo lắp, đo kiểm các thông số kỹ thuật từ đó xác định và tiến hành các công việc bảo dưỡng sửa chữa tiếp theo.
	 
	 

	 
	 
	- Thực hành ảo các quy trình tháo, đo kiểm, lắp ráp toàn bộ phần cơ khí động cơ.
	 
	 

	 
	 
	- Thực hành ảo các quy trình kiểm tra sửa chữa bảo dưỡng như: điều chỉnh khe hở xupap, tháo lắp đặt cam cho động cơ, kiểm tra các khe hở dầu, kiểm tra độ phẳng, độ cong vênh … bằng các thao tác mô phỏng như trên thực tế
	 
	 

	 
	 
	- Các cảnh báo với người sử dụng khi thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật: thứ tự thực hiện, lực siết, dụng cụ sử dụng, ...
	 
	 

	 
	 
	- Từ đó người học có được sự chuẩn bị tốt nhất về kiến thức và kỹ năng trước khi thực hành trên động cơ thực
	 
	 

	 
	 
	* Các bộ phận chính
	 
	 

	 
	 
	Bao gồm các phần tử mô phỏng:
	 
	 

	 
	 
	+ Cụm thân máy với trục khuỷu – thanh truyền – pít tông, bạc thanh truyền, bạc trục khuỷu, …
	 
	 

	 
	 
	+ Cụm nắp máy với van điều khiển dầu phối khí trục cam, cụm IC và bô bin đánh lửa, trục cam, bạc trục cam, xupap, ..
	 
	 

	 
	 
	+ Cơ cấu phối khí với xích cam, dẫn hướng xích cam, thanh tì bộ căng xích, bộ giảm rung xích cam, puly phối khí trục khuỷu, …
	 
	 

	 
	 
	+ Trục cân bằng, hộp trục cân bằng, ..
	 
	 

	 
	 
	+ Các te
	 
	 

	 
	 
	+ Hệ thống bôi trơn: bơm dầu, lọc dầu, ..
	 
	 

	 
	 
	+ Hệ thống làm mát: bơm nước, van hằng nhiệt, ..
	 
	 

	 
	 
	+ Hệ thống nhiên liệu: Cụm vòi phun, ống phân phối nhiên liệu, ..
	 
	 

	 
	 
	+ Bô bin đánh lửa trực tiếp, bugi
	 
	 

	 
	 
	+ Cụm đường ống nạp, cụm bướm ga thông minh
	 
	 

	 
	 
	+ Cụm đường ống xả
	 
	 

	1.2
	Động cơ ô tô (Mô hình động cơ Diesel điện tử dùng để thực hành tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa)
	 
	Chiếc
	4

	 
	 
	Mô hình được sản xuất theo:
	 
	 

	 
	 
	- ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng
	 
	 

	 
	 
	- ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường
	 
	 

	 
	 
	- ISO 45001: 2018 - Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	 
	 

	 
	 
	Thông số kỹ thuật:
	 
	 

	 
	 
	- Là mô hình đào tạo nghề công nghệ ô tô, vật tư là linh kiện và cụm chi tiết bán rộng rãi ở thị trường 
	 
	 

	 
	 
	- Vật tư chính là linh kiện đã qua sử dụng lắp trên động cơ Hyundai D4EA, được làm mới thiết kế, chế tạo thành mô hình dạy nghề
	 
	 

	 
	 
	Mô hình bao gồm:
	 
	 

	 
	 
	A. Phần động cơ Diesel 4 xylanh Common Rail (CRDI - Bosch)
	 
	 

	 
	 
	Động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng. Dung tích xilanh từ 2L trở lên còn đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy.
	 
	 

	 
	 
	Động cơ kèm theo đầy đủ các hệ thống điều khiển như:
	 
	 

	 
	 
	- Hệ thống nhiên liệu phun dầu điện tử CDI (Common Rail Direct Injection), bao gồm:
	 
	 

	 
	 
	+ Hệ thống các cảm biến
	 
	 

	 
	 
	+ Cụm bơm cao áp điện tử
	 
	 

	 
	 
	+ Dàn chia dầu (Rail) cao áp và các vòi phun dầu điện tử.
	 
	 

	 
	 
	- Cụm turbo tăng áp khí nạp.
	 
	 

	 
	 
	- Máy khởi động.  
	 
	 

	 
	 
	- Máy phát điện
	 
	 

	 
	 
	- Hệ thống bôi trơn, bơm nước làm mát
	 
	 

	 
	 
	B. Giá xoay tháo lắp động cơ
	 
	 

	 
	 
	- Giá đỡ có thể gá đặt được nhiều loại động cơ khác nhau với cơ cấu tự lựa. Giá có thể xoay 360 độ qua cơ cấu trục vít - bánh vít và bộ khóa chống tự xoay tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tháo lắp, sửa chữa động cơ.
	 
	 

	 
	 
	- Giá xoay động cơ bao gồm các bộ phận sau:
	 
	 

	 
	 
	+ Bộ đế đỡ được làm bằng thép với kết cấu cứng vững.
	 
	 

	 
	 
	+ Bộ truyền trục vít - Bánh vít có hộp che bảo vệ để truyền chuyển động quay giúp cho động cơ có thể xoay 360 độ.
	 
	 

	 
	 
	Thông số kỹ thuật cơ cấu trục vít - bánh vít:
	 
	 

	 
	 
	  Tỉ số truyền: 36
	 
	 

	 
	 
	 Modul ăn khớp: m=4
	 
	 

	 
	 
	+ Bánh vít: Số răng Z2= 36, Bề rộng bánh vít: 30mm
	 
	 

	 
	 
	+ Trục vít: Số mối răng Z1=1, Hệ số đường kính q=12, Chiều dài răng trục vít: 60mm, Đường kính mặt trụ chia trục vít: 48mm.
	 
	 

	 
	 
	- Vật liệu chế tạo: Thép chịu lực
	 
	 

	 
	 
	+ Bộ đồ gá có thể gá đặt được nhiều loại động cơ khác nhau với cơ cấu tự lựa với 04 thanh đỡ và 04 khâu cách.
	 
	 

	 
	 
	+ Bộ bánh xe có khóa hãm giúp cho giá đỡ có thể di chuyển dễ dàng và an toàn.
	 
	 

	 
	 
	+ Trên giá có bố trí khay hứng dầu có thể tháo dời
	 
	 

	 
	 
	- Giá có để đỡ được các loại động cơ cỡ lớn (4 máy, 6 máy loại thẳng hàng hoặc chữ V) với tải trọng lên tới 300Kg.
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước giá đỡ:  LxWxH = 1250x800x940 mm
	 
	 

	 
	 
	C. Hệ thống phần mềm đào tạo kèm theo
	 
	 

	 
	 
	Hệ thống phần mềm đào tạo đã được đăng ký quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả
	 
	 

	 
	 
	Hệ thống phần mềm đào tạo về kiến thức chung, có thể không đồng bộ hoàn toàn với phần cứng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả trong việc đào tạo
	 
	 

	 
	 
	*Đối tượng mô phỏng: Động cơ phun dầu điện tử Common Rail
	 
	 

	 
	 
	* Nội dung đào tạo của phần mềm
	 
	 

	 
	 
	- Không đơn giản chỉ là các video 3D hướng dẫn thực hành, phần mềm cho phép người dùng có thể thực hiện các thao tác như trên thực tế. Người học được yêu cầu phải tuân thủ các quy trình kỹ thuật theo cẩm nang sửa chữa về các bước thực hiện, lựa chọn dụng cụ, lựa chọn mô men siết, lựa chọn thứ tự siết, lựa chọn đối tượng để tháo lắp. Nếu không đúng với quy chuẩn trong tài liệu cẩm nang sửa chữa, phần mềm không cho phép tiến hành thực hiện.
	 
	 

	 
	 
	- Thực hành ảo các quy trình tháo, lắp ráp phần cơ khí động cơ
	 
	 

	 
	 
	- Các cảnh báo với người sử dụng khi Thực hiện không đúng quy trình kỹ thuật: thứ tự Thực hiện, lực siết, dụng cụ sử dụng. Từ đó người học có được sự chuẩn bị tốt nhất về kiến thức và kỹ năng trước khi thực hành trên đối tượng thực.
	 
	 

	 
	 
	Các bộ phận chính
	 
	 

	 
	 
	Bao gồm các phần tử mô phỏng:
	 
	 

	 
	 
	+ Cụm thân máy với trục khuỷu – thanh truyền – pít tông, bạc thanh truyền, bạc trục khuỷu
	 
	 

	 
	 
	+ Cụm nắp máy với nắp đậy nắp máy, vòi phun, kẹp kim phun, trục cam, bạc trục cam, con đội thủy lực, xupap
	 
	 

	 
	 
	+ Cơ cấu phối khí: puly giảm chấn, nắp đậy đai cam, đai cam, bánh răng phối khí trục cam, puly không tải, bộ căng đai
	 
	 

	 
	 
	+ Trục cân bằng, hộp trục cân bằng
	 
	 

	 
	 
	+ Các te
	 
	 

	 
	 
	+ Hệ thống bôi trơn gồm bơm dầu, lọc dầu
	 
	 

	 
	 
	+ Hệ thống làm mát gồm bơm nước, van hằng nhiệt
	 
	 

	 
	 
	+ Một phần của hệ thống nhiên liệu gồm cụm vòi phun Diesel điện tử, bơm cao áp
	 
	 

	 
	 
	+ Bugi sấy
	 
	 

	 
	 
	+ Cụm đường ống nạp
	 
	 

	 
	 
	+ Cụm đường ống xả
	 
	 

	2
	Bàn thực hành tháo, lắp
	 
	Bộ
	10

	 
	 
	Đặc điểm, thông số kỹ thuật chính:
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước DxRxC = 2000x1000x800 (mm)
	 
	 

	 
	 
	- Mặt bàn lằm bằng gỗ cứng cao su ghép 50mm
	 
	 

	 
	 
	- Chân bàn làm bằng thép tấm gấp định hình 3mm có thể tháo rời
	 
	 

	 
	 
	- Có 4 chân tăng chỉnh
	 
	 

	 
	 
	- 02 Ê tô 6 inch
	 
	 

	 
	 
	Bàn được làm bằng thép, được sơn tĩnh điện 
	 
	 

	 
	 
	Phạm vi sử dụng
	 
	 

	 
	 
	- Sử dụng trong các xưởng gia công cơ khí, trường đào tạo nghề….
	 
	 

	3
	Tivi
	 
	Chiếc
	10

	 
	 
	- Độ phân giải: 4K (3,840 x 2,160)
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước màn hình: 75"
	 
	 

	 
	 
	- Nguồn cấp điện: AC100-240V~ 50/60Hz
	 
	 

	 
	 
	- Cổng kết nối: HDMI, USB-A
	 
	 

	 
	 
	Phụ kiện: Chân giá di động
	 
	 

	4
	Tủ dụng cụ đồ nghề Phòng thực hành gầm ô tô 
	Bao gồm:
	Bộ
	3

	 
	 
	1. Tủ đồ nghề 7 ngăn kéo
	 
	 

	 
	 
	Vật liệu: Thép tấm 1.0mm
	 
	 

	 
	 
	Số ngăn: 7 ngăn
	 
	 

	 
	 
	5 Ngăn kéo đầu cao 60mm
	 
	 

	 
	 
	2 ngăn kéo cuối cao 120 mm
	 
	 

	 
	 
	Di chuyển: 4 bánh xe (2 bánh điều hướng có khóa)
	 
	 

	 
	 
	Mặt bàn được gắn đệm sao su chống sốc để đồ nghề
	 
	 

	 
	 
	2. Khay 1: 195 chi tiết 
	 
	 

	 
	 
	13 khẩu ngắn 1/4“: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -14 mm
	 
	 

	 
	 
	10 khẩu ngắn 3/8“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
	 
	 

	 
	 
	17 khẩu ngắn 1/2“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
	 
	 

	 
	 
	7 khẩu dài 1/4“: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
	 
	 

	 
	 
	6 khẩu dài 3/8“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
	 
	 

	 
	 
	5 khẩu dài 1/2“: 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
	 
	 

	 
	 
	5 khẩu ngắn 1/4“: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
	 
	 

	 
	 
	6 khẩu ngắn 3/8“: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
	 
	 

	 
	 
	2 khẩu ngắn 1/2“: E20 - E24
	 
	 

	 
	 
	1 khẩu 3/8“: 18 mm
	 
	 

	 
	 
	2 khẩu 1/2“: 16 - 21 mm
	 
	 

	 
	 
	3 đầu lắc léo 1/4“ - 3/8“ - 1/2“
	 
	 

	 
	 
	1 đầu adaptor 1/4“ x 1/4“
	 
	 

	 
	 
	2 adaptor 3/8“ x 5/16“ - 1/2“ x 5/16“
	 
	 

	 
	 
	1 adaptor 3/8“F - 1/2“M
	 
	 

	 
	 
	2 nối dài 1/4“: 50 - 100 mm
	 
	 

	 
	 
	1 nối dài 3/8“: 150 mm
	 
	 

	 
	 
	2 nối dài 1/2“: 125 - 250 mm
	 
	 

	 
	 
	1 thanh trượt T 1/4“ 110 mm
	 
	 

	 
	 
	3 tay vặn nhanh 1/4“ - 3/8“ - 1/2“
	 
	 

	 
	 
	1 tô vít đầu vuông 150 mm
	 
	 

	 
	 
	3 bit socket 1/4“: PH0 - PH1 - PH2
	 
	 

	 
	 
	3 bit socket 1/4“: PZ0 - PZ1 - PZ2
	 
	 

	 
	 
	8 bit socket 1/4“: T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
	 
	 

	 
	 
	8 bit socket 1/4“: TB8 - TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30
	 
	 

	 
	 
	4 bit socket 1/4“: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
	 
	 

	 
	 
	4 bit socket 1/4“: 3 - 4 - 5 - 6 mm
	 
	 

	 
	 
	7 lục giác 1,3 -1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
	 
	 

	 
	 
	3 đầu bit 1/4“: 4 - 5 - 6 mm
	 
	 

	 
	 
	3 đầu bit 1/4“: PH1 - PH2 - PH3
	 
	 

	 
	 
	2 đầu bit 1/4“: PZ1 - PZ2
	 
	 

	 
	 
	11 đầu bit 1/4“: T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
	 
	 

	 
	 
	8 đầu bit 1/4“: TB7 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40
	 
	 

	 
	 
	3 đầu bit 1/4“: M5 - M6 - M8
	 
	 

	 
	 
	8 đầu bit 1/4“: TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
	 
	 

	 
	 
	5 đầu bit 1/4“: M5 - M6 - M7 - M8 - M9
	 
	 

	 
	 
	5 đầu bit 5/16“: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
	 
	 

	 
	 
	2 đầu bit 5/16“: PH3 - PH4
	 
	 

	 
	 
	2 đầu bit 5/16“: PZ3 - PZ4
	 
	 

	 
	 
	3 đầu bit 5/16“: 8 - 10 - 12 mm
	 
	 

	 
	 
	6 đầu bit 5/16“: T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
	 
	 

	 
	 
	6 đầu bit 5/16“: TB30 - TB40 - TB45 - TB50 - TB55 - TB60
	 
	 

	 
	 
	3. Khay 2: 21 chi tiết
	 
	 

	 
	 
	Cờ lê vòng miệng lệch trục 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
	 
	 

	 
	 
	Cờ lê hai đầu vòng lệch trục 6×7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm
	 
	 

	 
	 
	4. Khay 3: 195 chi tiết
	 
	 

	 
	 
	Bộ lục giác ngắn, 7 chi tiết
	 
	 

	 
	 
	Cần nối 1/2", chiều dài 125, 150 mm
	 
	 

	 
	 
	Tuýp mở 1/2", 16, 21 mm
	 
	 

	 
	 
	Đầu chuyển đổi 3/8", đầu cái 3/8" × đầu đực 1/2
	 
	 

	 
	 
	Khớp nối 1/2''
	 
	 

	 
	 
	Đầu tuýp 1/4"  mũi vít PZ1, PZ2
	 
	 

	 
	 
	Đầu tuýp 1/4"  mũi vít PH1. PH2
	 
	 

	 
	 
	Đầu tuýp 1/4"  mũi vít dẹt 4, 5.5, 7 mm
	 
	 

	 
	 
	Cần nối 1/4" đầu lục giác, dài 50, 100 mm
	 
	 

	 
	 
	Tay vặn chữ T 1/4" có trượt, dài 110mm
	 
	 

	 
	 
	Tuốc nơ vít đầu vuông 1/4", dài 150mm
	 
	 

	 
	 
	Tuýp 1/4" lục giác 3, 4, 5, 6 mm
	 
	 

	 
	 
	Đầu tuýp 1/4"  Torx T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
	 
	 

	 
	 
	Đầu tuýp 1/4"  Torx T27
	 
	 

	 
	 
	Khớp nối 1/4''
	 
	 

	 
	 
	Tuýp 1/4" Torx lỗ TB8, TB9, TB10, TB15, TB20, TB25, TB27, TB30
	 
	 

	 
	 
	Bit 1/4'' PH0
	 
	 

	 
	 
	Bit 1/4'' PZ0
	 
	 

	 
	 
	Bit 1/4" PH1 × 25mm, PH2 x 25mm, PH3 × 25mm
	 
	 

	 
	 
	Bit 1/4" PZ1 × 25mm, PZ2 × 25mm
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 1/4" lục giác, dài 25mm, cỡ 4, 5, 6 mm
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 1/4" Torx có lỗ, dài 25mm, cỡ TB7, TB10, TB15, TB20, TB25, TB27, TB30, TB40
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 1/4" Torx, dài 25mm, cỡ T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 1/4" XZN, dài 25mm, cỡ M5, M6, M8
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 1/4" ngũ giác sao có lỗ, cỡ TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 1/4" CLASSIC ngũ giác sao có lỗ, cỡ TS10
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 5/16" Torx, dài 30mm, cỡ T30
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 5/16" Torx có lỗ, dài 30mm, cỡ TB30
	 
	 

	 
	 
	Cần nối 3/8" có knurling, dài 150mm
	 
	 

	 
	 
	Tuýp mở 3/8", cỡ 18mm
	 
	 

	 
	 
	Khớp nối 3/8"
	 
	 

	 
	 
	Tuýp 1/4" E4, E5, E6,E7, E8 (Torx ngoài)
	 
	 

	 
	 
	Tuýp 3/8" E10, E11, E12, E14 (Torx ngoài)
	 
	 

	 
	 
	Tuýp 1/2" E20, E24 (Torx ngoài)
	 
	 

	 
	 
	Đầu tuýp chuyển đổi 1/4", có vòng kẹp
	 
	 

	 
	 
	Đầu tuýp chuyển đổi 3/8" × 5/16", dài 28mm
	 
	 

	 
	 
	Tuýp 3/8" E16, E18 (Torx ngoài)
	 
	 

	 
	 
	Đầu tuýp chuyển đổi 1/2" × 5/16", dài 38mm
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 5/16" PZ, dài 30mm, cỡ PZ3, PZ4
	 
	 

	 
	 
	Đầu tuýp 5/16" lục giác trong, dài 30mm, cỡ 6,7,8,10,12 mm
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 5/16" PH, dài 30mm, cỡ PH3, PH4
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 5/16" Torx có lỗ, dài 30mm, cỡ TB40, TB45, TB50, TB55, TB60
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 5/16" dẹt, dài 30mm, cỡ 8,10, 12 mm
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 5/16" Torx, dài 30mm, cỡ T40, T45, T50, T55, T60
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 1/4" RIBE, dài 25mm, cỡ M5, M6, M7, M8, M9
	 
	 

	 
	 
	Cần siết tự động đảo chiều 1/2", 72 răng
	 
	 

	 
	 
	Cần siết tự động đảo chiều 1/4", 72 răng
	 
	 

	 
	 
	Cần siết tự động đảo chiều 3/8", 72 răng
	 
	 

	 
	 
	Tuýp lục giác ngắn 1/2", cỡ 10,11,12, 13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm
	 
	 

	 
	 
	Tuýp lục giác dài 1/2", cỡ 16, 17, 18, 19, 22 mm
	 
	 

	 
	 
	Tuýp lục giác ngắn 1/4", cỡ 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
	 
	 

	 
	 
	Đầu tuýp 1/4" mũi vít dẹt, cỡ 6.5mm
	 
	 

	 
	 
	Tuýp lục giác dài 1/4", cỡ  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  mm
	 
	 

	 
	 
	Tuýp lục giác ngắn 3/8", cỡ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
	 
	 

	 
	 
	Tuýp lục giác dài 3/8", cỡ 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
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	Tủ dụng cụ đồ nghề Phòng thực hành điện ô tô 
	Bao gồm:
	Bộ
	2

	 
	 
	1. Tủ đồ nghề 7 ngăn kéo
	 
	 

	 
	 
	Vật liệu: Thép tấm 1.0mm
	 
	 

	 
	 
	Số ngăn: 7 ngăn
	 
	 

	 
	 
	5 Ngăn kéo đầu cao 60mm
	 
	 

	 
	 
	2 ngăn kéo cuối cao 120 mm
	 
	 

	 
	 
	Di chuyển: 4 bánh xe (2 bánh điều hướng có khóa)
	 
	 

	 
	 
	Mặt bàn được gắn đệm sao su chống sốc để đồ nghề
	 
	 

	 
	 
	2. Khay 1: 195 chi tiết 
	 
	 

	 
	 
	13 khẩu ngắn 1/4“: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 -14 mm
	 
	 

	 
	 
	10 khẩu ngắn 3/8“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
	 
	 

	 
	 
	17 khẩu ngắn 1/2“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
	 
	 

	 
	 
	7 khẩu dài 1/4“: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
	 
	 

	 
	 
	6 khẩu dài 3/8“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
	 
	 

	 
	 
	5 khẩu dài 1/2“: 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
	 
	 

	 
	 
	5 khẩu ngắn 1/4“: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
	 
	 

	 
	 
	6 khẩu ngắn 3/8“: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
	 
	 

	 
	 
	2 khẩu ngắn 1/2“: E20 - E24
	 
	 

	 
	 
	1 khẩu 3/8“: 18 mm
	 
	 

	 
	 
	2 khẩu 1/2“: 16 - 21 mm
	 
	 

	 
	 
	3 đầu lắc léo 1/4“ - 3/8“ - 1/2“
	 
	 

	 
	 
	1 đầu adaptor 1/4“ x 1/4“
	 
	 

	 
	 
	2 adaptor 3/8“ x 5/16“ - 1/2“ x 5/16“
	 
	 

	 
	 
	1 adaptor 3/8“F - 1/2“M
	 
	 

	 
	 
	2 nối dài 1/4“: 50 - 100 mm
	 
	 

	 
	 
	1 nối dài 3/8“: 150 mm
	 
	 

	 
	 
	2 nối dài 1/2“: 125 - 250 mm
	 
	 

	 
	 
	1 thanh trượt T 1/4“ 110 mm
	 
	 

	 
	 
	3 tay vặn nhanh 1/4“ - 3/8“ - 1/2“
	 
	 

	 
	 
	1 tô vít đầu vuông 150 mm
	 
	 

	 
	 
	3 bit socket 1/4“: PH0 - PH1 - PH2
	 
	 

	 
	 
	3 bit socket 1/4“: PZ0 - PZ1 - PZ2
	 
	 

	 
	 
	8 bit socket 1/4“: T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
	 
	 

	 
	 
	8 bit socket 1/4“: TB8 - TB9 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30
	 
	 

	 
	 
	4 bit socket 1/4“: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
	 
	 

	 
	 
	4 bit socket 1/4“: 3 - 4 - 5 - 6 mm
	 
	 

	 
	 
	7 lục giác 1,3 -1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
	 
	 

	 
	 
	3 đầu bit 1/4“: 4 - 5 - 6 mm
	 
	 

	 
	 
	3 đầu bit 1/4“: PH1 - PH2 - PH3
	 
	 

	 
	 
	2 đầu bit 1/4“: PZ1 - PZ2
	 
	 

	 
	 
	11 đầu bit 1/4“: T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
	 
	 

	 
	 
	8 đầu bit 1/4“: TB7 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40
	 
	 

	 
	 
	3 đầu bit 1/4“: M5 - M6 - M8
	 
	 

	 
	 
	8 đầu bit 1/4“: TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
	 
	 

	 
	 
	5 đầu bit 1/4“: M5 - M6 - M7 - M8 - M9
	 
	 

	 
	 
	5 đầu bit 5/16“: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
	 
	 

	 
	 
	2 đầu bit 5/16“: PH3 - PH4
	 
	 

	 
	 
	2 đầu bit 5/16“: PZ3 - PZ4
	 
	 

	 
	 
	3 đầu bit 5/16“: 8 - 10 - 12 mm
	 
	 

	 
	 
	6 đầu bit 5/16“: T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
	 
	 

	 
	 
	6 đầu bit 5/16“: TB30 - TB40 - TB45 - TB50 - TB55 - TB60
	 
	 

	 
	 
	3. Khay 2: 21 chi tiết
	 
	 

	 
	 
	Cờ lê vòng miệng lệch trục 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
	 
	 

	 
	 
	Cờ lê hai đầu vòng lệch trục 6×7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm
	 
	 

	 
	 
	4. Khay 3: 195 chi tiết
	 
	 

	 
	 
	Bộ lục giác ngắn, 7 chi tiết
	 
	 

	 
	 
	Cần nối 1/2", chiều dài 125, 150 mm
	 
	 

	 
	 
	Tuýp mở 1/2", 16 ,21 mm
	 
	 

	 
	 
	Đầu chuyển đổi 3/8", đầu cái 3/8" × đầu đực 1/2
	 
	 

	 
	 
	Khớp nối 1/2''
	 
	 

	 
	 
	Đầu tuýp 1/4"  mũi vít PZ1, PZ2
	 
	 

	 
	 
	Đầu tuýp 1/4"  mũi vít PH1. PH2
	 
	 

	 
	 
	Đầu tuýp 1/4"  mũi vít dẹt 4, 5.5, 7 mm
	 
	 

	 
	 
	Cần nối 1/4" đầu lục giác, dài 50, 100 mm
	 
	 

	 
	 
	Tay vặn chữ T 1/4" có trượt, dài 110mm
	 
	 

	 
	 
	Tuốc nơ vít đầu vuông 1/4", dài 150mm
	 
	 

	 
	 
	Tuýp 1/4" lục giác 3, 4, 5, 6 mm
	 
	 

	 
	 
	Đầu tuýp 1/4"  Torx T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
	 
	 

	 
	 
	Đầu tuýp 1/4"  Torx T27
	 
	 

	 
	 
	Khớp nối 1/4''
	 
	 

	 
	 
	Tuýp 1/4" Torx lỗ TB8, TB9, TB10, TB15, TB20, TB25, TB27, TB30
	 
	 

	 
	 
	Bit 1/4'' PH0
	 
	 

	 
	 
	Bit 1/4'' PZ0
	 
	 

	 
	 
	Bit 1/4" PH1 × 25mm, PH2 x 25mm, PH3 × 25mm
	 
	 

	 
	 
	Bit 1/4" PZ1 × 25mm, PZ2 × 25mm
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 1/4" lục giác, dài 25mm, cỡ 4, 5, 6 mm
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 1/4" Torx có lỗ, dài 25mm, cỡ TB7, TB10, TB15, TB20, TB25, TB27, TB30, TB40
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 1/4" Torx, dài 25mm, cỡ T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 1/4" XZN, dài 25mm, cỡ M5, M6, M8
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 1/4" ngũ giác sao có lỗ, cỡ TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 1/4" CLASSIC ngũ giác sao có lỗ, cỡ TS10
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 5/16" Torx, dài 30mm, cỡ T30
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 5/16" Torx có lỗ, dài 30mm, cỡ TB30
	 
	 

	 
	 
	Cần nối 3/8" có knurling, dài 150mm
	 
	 

	 
	 
	Tuýp mở 3/8", cỡ 18mm
	 
	 

	 
	 
	Khớp nối 3/8"
	 
	 

	 
	 
	Tuýp 1/4" E4, E5, E6,E7, E8 (Torx ngoài)
	 
	 

	 
	 
	Tuýp 3/8" E10, E11, E12, E14 (Torx ngoài)
	 
	 

	 
	 
	Tuýp 1/2" E20, E24 (Torx ngoài)
	 
	 

	 
	 
	Đầu tuýp chuyển đổi 1/4", có vòng kẹp
	 
	 

	 
	 
	Đầu tuýp chuyển đổi 3/8" × 5/16", dài 28mm
	 
	 

	 
	 
	Tuýp 3/8" E16, E18 (Torx ngoài)
	 
	 

	 
	 
	Đầu tuýp chuyển đổi 1/2" × 5/16", dài 38mm
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 5/16" PZ, dài 30mm, cỡ PZ3, PZ4
	 
	 

	 
	 
	Đầu tuýp 5/16" lục giác trong, dài 30mm, cỡ 6,7,8,10,12 mm
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 5/16" PH, dài 30mm, cỡ PH3, PH4
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 5/16" Torx có lỗ, dài 30mm, cỡ TB40, TB45, TB50, TB55, TB60
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 5/16" dẹt, dài 30mm, cỡ 8,10, 12 mm
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 5/16" Torx, dài 30mm, cỡ T40, T45, T50, T55, T60
	 
	 

	 
	 
	Đầu vặn 1/4" RIBE, dài 25mm, cỡ M5, M6, M7, M8, M9
	 
	 

	 
	 
	Cần siết tự động đảo chiều 1/2", 72 răng
	 
	 

	 
	 
	Cần siết tự động đảo chiều 1/4", 72 răng
	 
	 

	 
	 
	Cần siết tự động đảo chiều 3/8", 72 răng
	 
	 

	 
	 
	Tuýp lục giác ngắn 1/2", cỡ 10,11,12, 13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm
	 
	 

	 
	 
	Tuýp lục giác dài 1/2", cỡ 16, 17, 18, 19, 22 mm
	 
	 

	 
	 
	Tuýp lục giác ngắn 1/4", cỡ 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
	 
	 

	 
	 
	Đầu tuýp 1/4" mũi vít dẹt, cỡ 6.5mm
	 
	 

	 
	 
	Tuýp lục giác dài 1/4", cỡ  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  mm
	 
	 

	 
	 
	Tuýp lục giác ngắn 3/8", cỡ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
	 
	 

	 
	 
	Tuýp lục giác dài 3/8", cỡ 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
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	Bộ máy vi tính xách tay + thiết bị chuẩn đoán ô tô và bàn ghế để máy vi tính
	Bao gồm:
	Bộ
	2

	 
	 
	Bộ máy vi tính xách tay
	 
	 

	 
	 
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ Ultra 5 225U (12 TOPS NPU, 12 cores, up to 4.8 GHz)
	 
	 

	 
	 
	Bộ nhớ trong: 8 GB, DDR5, 5600 MT/s
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ đến: 64GB DDR5, 2 khe Ram có thể nâng cấp.
	 
	 

	 
	 
	Ổ đĩa cứng: 256 GB SSD
	 
	 

	 
	 
	Hiển thị: 14", Non-Touch, FHD+, 300 nit, 45% NTSC, Anti-Glare
	 
	 

	 
	 
	Cổng kết nối thiết bị ngoại vi:
	 
	 

	 
	 
	1 x USB Type-C Thunderbolt 4.0 with Power Delivery 3.1 & DisplayPort 2.1
	 
	 

	 
	 
	1x USB Type-C with Power Delivery 3.1 & DisplayPort 2.0
	 
	 

	 
	 
	2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (1 with PowerShare)
	 
	 

	 
	 
	1x HDMI 2.1
	 
	 

	 
	 
	1x RJ-45 (1 Gbps)
	 
	 

	 
	 
	1x Global Headset Jack
	 
	 

	 
	 
	Camera:
	 
	 

	 
	 
	FHD HDR Camera, 1080p HDR video, Temporal Noise Reduction, Camera Shutter
	 
	 

	 
	 
	 2 x 2W Speakers, Waves MaxxAudio; 2 x Noise Canceling Microphones
	 
	 

	 
	 
	Kết nối: Intel® AX211 Wi-Fi 6E 2x2, BT 5.3 Wireless Card
	 
	 

	 
	 
	Pin: 3 cell 45 Wh, Li-ion, ExpressCharge 1.0, ExpressCharge Boost Capable
	 
	 

	 
	 
	Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền
	 
	 

	 
	 
	Nguồn: 65W adapter, USB Type-C
	 
	 

	 
	 
	Bảo mật: 
	 
	 

	 
	 
	Trusted Platform Module (TPM) 2.0
	 
	 

	 
	 
	+ Bảo mật: Hỗ trợ công cụ chính hãng máy, bảo vệ BIOS qua xác thực với thông tin BIOS lưu tại nhà sản xuất. Có khả năng lưu lại thông tin bản BIOS bị hỏng hay bị tấn công để có thể dùng cho công việc phân tích, đánh giá nguyên nhân
	 
	 

	 
	 
	Khả năng chủ động phát hiện lỗi phần cứng được quản lý qua ứng dụng hỗ trợ AI.
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ update Bios, firmware qua mạng (bên ngoài hệ điều hành)
	 
	 

	 
	 
	Sản phẩm không chứa mã độc theo công bố của nhà sản xuất
	 
	 

	 
	 
	Có công cụ online gửi yêu cầu dịch vụ bảo hành và theo dõi dịch vụ bảo hành
	 
	 

	 
	 
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật:
	 
	 

	 
	 
	- Bảo hành chính hãng 36 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ thay thế linh kiện chính hãng tại nơi sử dụng
	 
	 

	 
	 
	Có đầy đủ CO/CQ do hãng cấp khi giao hàng
	 
	 

	-
	 
	Thiết bị chuẩn đoán ô tô
	 
	 

	 
	 
	Là máy chẩn đoán tiên tiến chạy hệ điều hành Android, màn hình cảm ứng 9,7 inch
	 
	 

	 
	 
	Các bản cập nhật của hãng cung cấp phạm vi bảo hiểm cấp OE mới nhất cho hơn 80 loại xe trong nước Mỹ, châu Á và châu Âu, bao gồm cả siêu xe
	 
	 

	 
	 
	Chức năng OE-Level đặc biệt từ chẩn đoán & dịch vụ OBDII toàn diện đến lập trình và mã hóa ECU tiên tiến
	 
	 

	 
	 
	Cập nhật hệ thống và phần mềm tự động với thông báo tin nhắn đẩy theo thời gian thực qua internet
	 
	 

	 
	 
	Đa nhiệm một cửa được thiết kế để quản lý lý tưởng các hoạt động của xưởng nhằm giữ cho tất cả các tệp dữ liệu, thông tin khách hàng và hồ sơ xe được sắp xếp hợp lý
	 
	 

	 
	 
	Trình quản lý dữ liệu dựa trên đám mây lưu trữ hồ sơ khách hàng và xe cộ, dữ liệu máy quét và ghi chú của kỹ thuật viên
	 
	 

	 
	 
	Hệ điều hành: Android
	 
	 

	 
	 
	Bộ xử lý: Bộ xử lý tám nhân. RAM 4GB và bộ nhớ trong 128GB
	 
	 

	 
	 
	Màn hình TFT-LCD 9,7 inch có độ phân giải 1536 x 2048 và màn hình cảm ứng điện dung
	 
	 

	 
	 
	Kết nối: Wi-Fi kép (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO)
	 
	 

	 
	 
	Kết nối:
	 
	 

	
	 
	Wi-Fi kép (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO)
	 
	 

	
	 
	BT V5.0 + BR/EDR
	 
	 

	
	 
	GPS
	 
	 

	
	 
	USB 2.0 (2 cổng USB TYPE-A và một cổng Mini USB)
	 
	 

	
	 
	HDMI 2.0
	 
	 

	
	 
	Thẻ SD (Hỗ trợ lên đến 256GB)
	 
	 

	 
	 
	Camera
	 
	 

	
	 
	Phía sau: 16 Megapixel, Tự động lấy nét với đèn pin
	 
	 

	
	 
	Phía trước: 16 Megapixel
	 
	 

	 
	 
	Nguồn điện và pin:
	 
	 

	
	 
	Pin lithium-polymer 15000mAh 3.8V
	 
	 

	
	 
	Sạc qua nguồn điện 12V AC/DC với nhiệt độ từ 0°C đến 45°C
	 
	 

	 
	 
	Điện áp đầu vào: Bộ chuyển đổi 12V/3A
	 
	 

	 
	 
	Giao thức: CANFD, DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Dây đơn có thể (GMLAN), ISO-11897-2, ISO-11897-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART có Đồng hồ, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Lớp 2) 
	 
	 

	 
	 
	Bộ phụ kiện theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	 
	 

	
	 
	Bàn ghế để máy vi tính
	 
	 

	 
	 
	Bàn:
	 
	 

	 
	 
	- Bàn làm việc khung thép tam giác
	 
	 

	 
	 
	- Mặt gỗ Melamine.
	 
	 

	 
	 
	- Có yếm tôn trang trí
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước bàn: 1400x700x750 mm
	 
	 

	 
	 
	- Dung sai kích thước: ± 5 (mm)
	 
	 

	 
	 
	- Kệ CPU tôn di động
	 
	 

	 
	 
	Ghế:
	 
	 

	 
	 
	- Ghế gấp khung thép mạ, đệm tựa ghế bọc PVC
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước ghế: 470x515x890 mm
	 
	 

	 
	 
	- Dung sai kích thước: ± 10 mm
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	Tủ đựng đồ nghề Phòng học kỹ thuật chuẩn đoán và kiểm định 
	 
	Bộ
	2

	 
	 
	Số chi tiết có sẵn: 207 món
	 
	 

	 
	 
	Bao gồm 3 ngăn có dụng cụ, 4 ngăn trống
	 
	 

	 
	 
	Tổng trọng tải tối đa: 400 kg
	 
	 

	 
	 
	Tải trọng từng ngăn: 35 kg
	 
	 

	 
	 
	Tổng số ngăn kéo: 7 ngăn
	 
	 

	 
	 
	Kích cỡ ngăn kéo:
	 
	 

	 
	 
	5 ngăn đầu cao: 75 mm
	 
	 

	 
	 
	2 ngăn cuối cao: 150 mm
	 
	 

	 
	 
	Kích thước bên trong ngăn kéo: 565 x 395 mm
	 
	 

	 
	 
	Kích thước tủ: W 770 x H 975 x D 470 mm
	 
	 

	 
	 
	Ngăn đồ nghề thứ 1 Bao gồm 24 món:
	 
	 

	 
	 
	1 bộ cờ lê tròng nghiêng 75 độ size: 6x7mm; 8x9mm; 10x11mm; 12x13mm; 14x15mm; 16x17mm; 18x19mm; 20×22 mm
	 
	 

	 
	 
	16 chiếc cờ lê tròng miệng size từ 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
	 
	 

	 
	 
	Ngăn đồ nghề thứ 2 Bao gồm các đầu khẩu 1/4 + 3/8 + 1/2 inch (170 món):
	 
	 

	 
	 
	Bộ đầu khẩu và tay vặn 1/4″ gồm có các loại:
	 
	 

	 
	 
	13 chiếc đầu khẩu lục giác 1/4″ kích cỡ 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
	 
	 

	 
	 
	07 chiếc đầu khẩu lục giác 1/4″ thân dài kích cỡ 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
	 
	 

	 
	 
	05 chiếc đầu khẩu hoa thị chìm 1/4″ kích cỡ E4; E5; E6; E7; E8
	 
	 

	 
	 
	08 chiếc đầu khẩu 1/4″ gắn bit hoa thị kích cỡ T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
	 
	 

	 
	 
	08 chiếc đầu khẩu 1/4″ gắn bit hoa thị có lỗ kích cỡ TB8; TB9; TB10; TB15; TB20; TB25; TB27; TB30
	 
	 

	 
	 
	03 chiếc đầu khẩu 1/4″ gắn bit Pozidriv kích cỡ PZ0, PZ1, PZ2
	 
	 

	 
	 
	04 chiếc đầu khẩu 1/4″ gắn bit lục giác kích cỡ 3; 4; 5; 6 mm
	 
	 

	 
	 
	04 chiếc đầu khẩu 1/4″ gắn bit tô vít 2 cạnh kích cỡ 4; 5,5; 6,5; 7 mm
	 
	 

	 
	 
	03 chiếc đầu khẩu 1/4″ gắn bit tô vít 4 cạnh cỡ PH0; PH1; PH2
	 
	 

	 
	 
	02 chiếc thanh nối dài 1/4″, chiều dài 50; 100 mm
	 
	 

	 
	 
	01 chiếc khớp nối lắc léo 1/4″
	 
	 

	 
	 
	01 chiếc tuốc nơ vít đầu vuông lắp khẩu 1/4″ dài 150 mm 
	 
	 

	 
	 
	01 chiếc tay vặn nhanh 1/4″ loại 72 răng, dài 145 mm
	 
	 

	 
	 
	01 chiếc tay vặn trượt chữ T 1/4″ dài 110 mm
	 
	 

	 
	 
	Bộ đầu khẩu và tay vặn 3/8″ gồm có các loại:
	 
	 

	 
	 
	10 chiếc đầu khẩu lục giác 3/8″ kích cỡ 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
	 
	 

	 
	 
	06 chiếc đầu khẩu lục giác 3/8″ thân dài kích cỡ 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
	 
	 

	 
	 
	06 chiếc đầu khẩu hoa thị 3/8″ kích cỡ E10; E11; E12; E14; E16; E18
	 
	 

	 
	 
	01 chiếc thanh nối dài 3/8″; chiều dài 125 mm
	 
	 

	 
	 
	01 chiếc tay vặn nhanh 3/8″ loại 72 răng, dài 205 mm
	 
	 

	 
	 
	01 chiếc đầu khẩu tháo bugi 3/8″ kích cỡ 16 mm
	 
	 

	 
	 
	01 chiếc đầu chuyển đổi 3/8″ lắp bit chuôi 8 mm
	 
	 

	 
	 
	01 chiếc khớp nối lắc léo 3/8″ 
	 
	 

	 
	 
	Bộ đầu khẩu và tay vặn 1/2″ gồm có các loại:
	 
	 

	 
	 
	17 chiếc đầu khẩu lục giác 1/2″ kích cỡ 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
	 
	 

	 
	 
	05 chiếc đầu khẩu lục giác 1/2″ thân dài kích cỡ 16, 17, 18, 19, 22 mm
	 
	 

	 
	 
	02 chiếc đầu khẩu hoa thị 1/2″ kích cỡ E20, E24
	 
	 

	 
	 
	02 chiếc đầu khẩu tháo bugi 1/2″ kích cỡ 16; 21 mm
	 
	 

	 
	 
	01 chiếc tuốc nơ vít đầu vuông lắp khẩu 1/2″ dài 250 mm
	 
	 

	 
	 
	01 chiếc thanh nối dài 1/2″; chiều dài 125 mm
	 
	 

	 
	 
	01 chiếc tay vặn nhanh 1/2″ loại 72 răng, dài 250 mm
	 
	 

	 
	 
	01 chiếc khớp nối lắc léo 1/2″
	 
	 

	 
	 
	01 chiếc đầu chuyển đổi 1/2″ lắp bit chuôi 8mm
	 
	 

	 
	 
	Bộ bit chuôi 8 mm dài 30 mm gồm có các loại:
	 
	 

	 
	 
	06 chiếc đầu bit hoa thị có lỗ kích cỡ TB40; TB45; TB50; TB55; TB60; TB70
	 
	 

	 
	 
	06 chiếc đầu bit hoa thị kích cỡ T40; T45; T50; T55; T60; T70
	 
	 

	 
	 
	05 chiếc đầu bit lục giác kích cỡ 7; 8; 10; 12; 14 mm
	 
	 

	 
	 
	02 chiếc đầu bit tô vít 4 cạnh kích cỡ PH3; PH4
	 
	 

	 
	 
	03 chiếc đầu bit tô vít 2 cạnh kích cỡ 8; 10; 12 mm
	 
	 

	 
	 
	02 chiếc đầu bit Pozidriv kích cỡ PZ3; PZ4 – 07 chiếc chìa vặn lục giác kích cỡ 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 mm
	 
	 

	 
	 
	Bộ bit chuôi 6,3 mm (1/4″) dài 25 mm gồm có các loại:
	 
	 

	 
	 
	03 chiếc đầu bit 12 cạnh kích cỡ M5; M6; M8
	 
	 

	 
	 
	03 chiếc đầu bit hoa thị kích cỡ T5; T6; T7
	 
	 

	 
	 
	05 chiếc đầu bit Ribe chuyên dụng mở nắp máy ô tô kích cỡ M5; M6; M7; M8; M9
	 
	 

	 
	 
	08 chiếc đầu bit dạng sao kích cỡ TS10; 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45
	 
	 

	 
	 
	01 chiếc đầu bit hoa thị có lỗ kích cỡ TB7
	 
	 

	 
	 
	Ngăn đồ nghề thứ 3 gồm 13 món:
	 
	 

	 
	 
	05 chiếc tuốc nơ vít 2 cạnh kích cỡ: 2,0×63 mm; 3,0×80 mm; 4,0×100 mm; 5,5×125 mm; 6,5×150 mm
	 
	 

	 
	 
	04 chiếc tuốc nơ vít 4 cạnh kích cỡ PH0x75 mm; PH1x80 mm; PH2x100 mm; PH3x150 mm
	 
	 

	 
	 
	01 chiếc kìm điện 180 mm
	 
	 

	 
	 
	01 chiếc kìm cắt 180 mm
	 
	 

	 
	 
	01 chiếc kìm mũi nhọn dài 200 mm
	 
	 

	 
	 
	01 chiếc kìm mỏ quạ 250 mm
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	Xe ô tô điện 
	 
	Cái
	1

	 
	 
	1. Xe ô tô điện mới 100%
	 
	 

	 
	 
	Thông số kỹ thuật: 
	 
	 

	 
	 
	Động cơ điện công suất 130kW
	 
	 

	 
	 
	Mô men xoắn 250 Nm
	 
	 

	 
	 
	Bộ pin dung lượng 59,6 kWh
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ phanh ABS, EBD, ESP, BA, TCS, HAS, ROM
	 
	 

	 
	 
	Hệ thống 8 túi khí
	 
	 

	 
	 
	Mã hóa chìa khóa
	 
	 

	 
	 
	Cảnh báo chống trộm
	 
	 

	 
	 
	Cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe
	 
	 

	 
	 
	Camera lùi
	 
	 

	 
	 
	2. Module tạo pan điện tử 
	 
	 

	 
	 
	- Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, có các cực đầu ra đo kiểm cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán bao gồm:
	 
	 

	 
	 
	- Số lượng lỗi độc lập: 16
	 
	 

	 
	 
	- 16 Cực đo kiểm, lấy tín hiệu bằng giắc 2mm
	 
	 

	 
	 
	- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
	 
	 

	 
	 
	+ 5 Chân 25A
	 
	 

	 
	 
	+ 33 Chân 10A
	 
	 

	 
	 
	- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
	 
	 

	 
	 
	- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
	 
	 

	 
	 
	- Màn hình màu TFT LCD 320x240 điểm ảnh.
	 
	 

	 
	 
	+ Đăng nhập Password dành cho giáo viên
	 
	 

	 
	 
	+ Tạo lỗi đơn hoặc lỗi tổ hợp
	 
	 

	 
	 
	+ Các lỗi được chọn chuyển sang mầu đỏ
	 
	 

	 
	 
	+ Reset lỗi
	 
	 

	 
	 
	+ Chọn tất cả các lỗi
	 
	 

	 
	 
	+ Thoát khỏi chế độ dành cho giáo viên
	 
	 

	 
	 
	+ Đăng nhập Password dành cho học viên
	 
	 

	 
	 
	+ Đo kiểm, chẩn đoán, xác định các hư hỏng
	 
	 

	 
	 
	+ Sửa lỗi
	 
	 

	 
	 
	+ Đánh giá kết quả sửa lỗi với kết quả tạo lỗi của giáo viên
	 
	 

	 
	 
	- Kết nối CAN, Wifi, BLE
	 
	 

	 
	 
	- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau
	 
	 

	 
	 
	- Kết nối với sever đưa thông số hoạt động của động cơ lên web
	 
	 

	 
	 
	3. Phần mềm đào tạo mô hình và quản lý giáo viên (01 license vĩnh viễn)
	 
	 

	 
	 
	Phần mềm đã được đăng ký bản quyền tác giả
	 
	 

	 
	 
	Phần mềm được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và có các chức năng sau:
	 
	 

	 
	 
	* Mô phỏng sự cố 
	 
	 

	 
	 
	- Kết nối với bộ tạo lỗi điện tử
	 
	 

	 
	 
	- Giải thích các lỗi hư hỏng
	 
	 

	 
	 
	- Giáo viên tạo lỗi thông qua máy tính
	 
	 

	 
	 
	- Học viên khắc phục lỗi thông qua máy tính
	 
	 

	 
	 
	* Quản lý học viên
	 
	 

	 
	 
	- Tạo danh sách lớp học
	 
	 

	 
	 
	- Đăng nhập theo Password
	 
	 

	 
	 
	- Lưu trữ kết quả kiểm tra
	 
	 

	 
	 
	- Đánh giá kết quả học tập
	 
	 

	 
	 
	* Quản lý giáo viên
	 
	 

	 
	 
	* Hệ thống các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm
	 
	 

	 
	 
	- Danh sách các câu hỏi trắc nghiệm
	 
	 

	 
	 
	- Các bài kiểm tra trắc nghiệm cho nhiều học viên
	 
	 

	 
	 
	* Đào tạo lý thuyết
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của hệ thống
	 
	 

	 
	 
	- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn)
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các hệ thống liên quan 
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp quy trình tháo - lắp - kiểm tra các hệ thống cơ khí liên quan
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp sơ đồ mạch điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các hệ thống điện liên quan
	 
	 

	 
	 
	- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng…
	 
	 

	 
	 
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng bản cứng và bản mềm dưới dạng đĩa CD, hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ.
	 
	 

	 
	 
	4. Bộ máy vi tính xách tay cài đặt phần mềm
	 
	 

	 
	 
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ Ultra 5 225U (12 TOPS NPU, 12 cores, up to 4.8 GHz)
	 
	 

	 
	 
	Bộ nhớ trong: 8 GB, DDR5, 5600 MT/s
	 
	 

	
	 
	Hỗ trợ đến: 64GB DDR5, 2 khe Ram có thể nâng cấp.
	 
	 

	 
	 
	Ổ đĩa cứng: 256 GB SSD
	 
	 

	 
	 
	Hiển thị: 14", Non-Touch, FHD+, 300 nit, 45% NTSC, Anti-Glare
	 
	 

	 
	 
	Cổng kết nối thiết bị ngoại vi:
	 
	 

	 
	 
	1 x USB Type-C Thunderbolt 4.0 with Power Delivery 3.1 & DisplayPort 2.1
	 
	 

	 
	 
	1x USB Type-C with Power Delivery 3.1 & DisplayPort 2.0
	 
	 

	 
	 
	2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (1 with PowerShare)
	 
	 

	 
	 
	1x HDMI 2.1
	 
	 

	 
	 
	1x RJ-45 (1 Gbps)
	 
	 

	 
	 
	1 cổng âm thanh kết hợp tai nghe và micro
	 
	 

	 
	 
	Camera:
	 
	 

	 
	 
	FHD HDR Camera, 1080p HDR video, Temporal Noise Reduction, Camera Shutter
	 
	 

	 
	 
	 2 x 2W Speakers, Waves MaxxAudio; 2 x Noise Canceling Microphones
	 
	 

	 
	 
	Kết nối: Intel® AX211 Wi-Fi 6E 2x2, BT 5.3 Wireless Card
	 
	 

	 
	 
	Pin: 3 cell 45 Wh, Li-ion, ExpressCharge 1.0, ExpressCharge Boost Capable
	 
	 

	 
	 
	Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền
	 
	 

	 
	 
	Nguồn: 65W adapter, USB Type-C
	 
	 

	 
	 
	Bảo mật: 
	 
	 

	 
	 
	Trusted Platform Module (TPM) 2.0
	 
	 

	 
	 
	+ Bảo mật: Hỗ trợ công cụ chính hãng máy, bảo vệ BIOS qua xác thực với thông tin BIOS lưu tại nhà sản xuất. Có khả năng lưu lại thông tin bản BIOS bị hỏng hay bị tấn công để có thể dùng cho công việc phân tích, đánh giá nguyên nhân
	 
	 

	 
	 
	Khả năng chủ động phát hiện lỗi phần cứng được quản lý qua ứng dụng hỗ trợ AI.
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ update Bios, firmware qua mạng (bên ngoài hệ điều hành)
	 
	 

	 
	 
	Sản phẩm không chứa mã độc theo công bố của nhà sản xuất
	 
	 

	 
	 
	Có công cụ online gửi yêu cầu dịch vụ bảo hành và theo dõi dịch vụ bảo hành
	 
	 

	 
	 
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật:
	 
	 

	
	 
	- Bảo hành chính hãng 36 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	 
	 

	
	 
	Hỗ trợ thay thế linh kiện chính hãng tại nơi sử dụng
	 
	 

	 
	 
	Có đầy đủ CO/CQ do hãng cấp khi giao hàng
	 
	 

	 
	 
	5. Kèm theo bộ sạc xe
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	Xe ô tô
	 
	Cái
	1

	 
	 
	1. Xe ô tô mới 100%
	 
	 

	 
	 
	Thông số kỹ thuật: 
	 
	 

	 
	 
	Động cơ Skyactive-G 1.5L
	 
	 

	 
	 
	Công suất tối đa 110 Hp, Mô men xoắn 144 Nm
	 
	 

	 
	 
	Động cơ 4 xy lanh thẳng hàng 16 van DOHC
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ phanh ABS, EBD, ESP, BA, TCS, HAS, ROM
	 
	 

	 
	 
	Hệ thống 7 túi khí
	 
	 

	 
	 
	Mã hóa chìa khóa
	 
	 

	 
	 
	Hệ thống giám sát người lái
	 
	 

	 
	 
	Hệ thống hỗ trợ kẹt xe
	 
	 

	 
	 
	Hệ thông phanh ABS
	 
	 

	 
	 
	Hệ thốn cảnh báo và hỗ trợ giữ làn
	 
	 

	 
	 
	Hệ thống cảnh báo điểm mù
	 
	 

	 
	 
	2. Module tạo pan điện tử 
	 
	 

	 
	 
	- Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, có các cực đầu ra đo kiểm cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán bao gồm:
	 
	 

	 
	 
	- Số lượng lỗi độc lập: 16
	 
	 

	 
	 
	- 16 Cực đo kiểm, lấy tín hiệu bằng giắc 2mm
	 
	 

	 
	 
	- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
	 
	 

	 
	 
	+ 5 Chân 25A
	 
	 

	 
	 
	+ 33 Chân 10A
	 
	 

	 
	 
	- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
	 
	 

	 
	 
	- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
	 
	 

	 
	 
	- Màn hình màu TFT LCD 320x240 điểm ảnh.
	 
	 

	 
	 
	+ Đăng nhập Password dành cho giáo viên
	 
	 

	 
	 
	+ Tạo lỗi đơn hoặc lỗi tổ hợp
	 
	 

	 
	 
	+ Các lỗi được chọn chuyển sang mầu đỏ
	 
	 

	 
	 
	+ Reset lỗi
	 
	 

	 
	 
	+ Chọn tất cả các lỗi
	 
	 

	 
	 
	+ Thoát khỏi chế độ dành cho giáo viên
	 
	 

	 
	 
	+ Đăng nhập Password dành cho học viên
	 
	 

	 
	 
	+ Đo kiểm, chẩn đoán, xác định các hư hỏng
	 
	 

	 
	 
	+ Sửa lỗi
	 
	 

	 
	 
	+ Đánh giá kết quả sửa lỗi với kết quả tạo lỗi của giáo viên
	 
	 

	 
	 
	- Kết nối CAN, Wifi, BLE
	 
	 

	 
	 
	- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau
	 
	 

	 
	 
	- Kết nối với sever đưa thông số hoạt động của động cơ lên web
	 
	 

	 
	 
	3. Phần mềm đào tạo mô hình và quản lý giáo viên (01 license vĩnh viễn)
	 
	 

	 
	 
	Phần mềm đã được đăng ký bản quyền tác giả
	 
	 

	 
	 
	Phần mềm được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và có các chức năng sau:
	 
	 

	 
	 
	* Mô phỏng sự cố 
	 
	 

	 
	 
	- Kết nối với bộ tạo lỗi điện tử
	 
	 

	 
	 
	- Giải thích các lỗi hư hỏng
	 
	 

	 
	 
	- Giáo viên tạo lỗi thông qua máy tính
	 
	 

	 
	 
	- Học viên khắc phục lỗi thông qua máy tính
	 
	 

	 
	 
	* Quản lý học viên
	 
	 

	 
	 
	- Tạo danh sách lớp học
	 
	 

	 
	 
	- Đăng nhập theo Password
	 
	 

	 
	 
	- Lưu trữ kết quả kiểm tra
	 
	 

	 
	 
	- Đánh giá kết quả học tập
	 
	 

	 
	 
	* Quản lý giáo viên
	 
	 

	 
	 
	* Hệ thống các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm
	 
	 

	 
	 
	- Danh sách các câu hỏi trắc nghiệm
	 
	 

	 
	 
	- Các bài kiểm tra trắc nghiệm cho nhiều học viên
	 
	 

	 
	 
	* Đào tạo lý thuyết
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của hệ thống
	 
	 

	 
	 
	- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn)
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các hệ thống liên quan 
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp quy trình tháo - lắp - kiểm tra các hệ thống cơ khí liên quan
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp sơ đồ mạch điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các hệ thống điện liên quan
	 
	 

	 
	 
	- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng…
	 
	 

	 
	 
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng bản cứng và bản mềm dưới dạng đĩa CD, hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ.
	 
	 

	 
	 
	4. Bộ máy vi tính xách tay cài đặt phần mềm
	 
	 

	 
	 
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ Ultra 5 225U (12 TOPS NPU, 12 cores, up to 4.8 GHz)
	 
	 

	 
	 
	Bộ nhớ trong: 8 GB, DDR5, 5600 MT/s
	 
	 

	
	 
	Hỗ trợ đến: 64GB DDR5, 2 khe Ram có thể nâng cấp.
	 
	 

	 
	 
	Ổ đĩa cứng: 256 GB SSD
	 
	 

	 
	 
	Hiển thị: 14", Non-Touch, FHD+, 300 nit, 45% NTSC, Anti-Glare
	 
	 

	 
	 
	Cổng kết nối thiết bị ngoại vi:
	 
	 

	 
	 
	1 x USB Type-C Thunderbolt 4.0 with Power Delivery 3.1 & DisplayPort 2.1
	 
	 

	 
	 
	1x USB Type-C with Power Delivery 3.1 & DisplayPort 2.0
	 
	 

	 
	 
	2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (1 with PowerShare)
	 
	 

	 
	 
	1x HDMI 2.1
	 
	 

	 
	 
	1x RJ-45 (1 Gbps)
	 
	 

	 
	 
	1 cổng âm thanh kết hợp tai nghe và micro
	 
	 

	 
	 
	Camera:
	 
	 

	 
	 
	FHD HDR Camera, 1080p HDR video, Temporal Noise Reduction, Camera Shutter
	 
	 

	 
	 
	 2 x 2W Speakers, Waves MaxxAudio; 2 x Noise Canceling Microphones
	 
	 

	 
	 
	Kết nối: Intel® AX211 Wi-Fi 6E 2x2, BT 5.3 Wireless Card
	 
	 

	 
	 
	Pin: 3 cell 45 Wh, Li-ion, ExpressCharge 1.0, ExpressCharge Boost Capable
	 
	 

	 
	 
	Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền
	 
	 

	 
	 
	Nguồn: 65W adapter, USB Type-C
	 
	 

	 
	 
	Bảo mật: 
	 
	 

	 
	 
	Trusted Platform Module (TPM) 2.0
	 
	 

	 
	 
	+ Bảo mật: Hỗ trợ công cụ chính hãng máy, bảo vệ BIOS qua xác thực với thông tin BIOS lưu tại nhà sản xuất. Có khả năng lưu lại thông tin bản BIOS bị hỏng hay bị tấn công để có thể dùng cho công việc phân tích, đánh giá nguyên nhân
	 
	 

	 
	 
	Khả năng chủ động phát hiện lỗi phần cứng được quản lý qua ứng dụng hỗ trợ AI.
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ update Bios, firmware qua mạng (bên ngoài hệ điều hành)
	 
	 

	 
	 
	Sản phẩm không chứa mã độc theo công bố của nhà sản xuất
	 
	 

	 
	 
	Có công cụ online gửi yêu cầu dịch vụ bảo hành và theo dõi dịch vụ bảo hành
	 
	 

	 
	 
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật:
	 
	 

	
	 
	- Bảo hành chính hãng 36 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	 
	 

	
	 
	Hỗ trợ thay thế linh kiện chính hãng tại nơi sử dụng
	 
	 

	 
	 
	Có đầy đủ CO/CQ do hãng cấp khi giao hàng
	 
	 

	 
	 
	5. Kèm theo bộ giắc chuẩn đoán kết nối laptop với xe
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	Xe ô tô hybrid 
	 
	Cái
	1

	 
	 
	1. Xe ô tô mới 100%
	 
	 

	 
	 
	Thông số kỹ thuật: 
	 
	 

	 
	 
	Loại động cơ: Plug-in hybrid (xăng kết hợp điện)
	 
	 

	 
	 
	Động cơ xăng: 1.5L (97 mã lực, 122 Nm mô-men xoắn)
	 
	 

	 
	 
	Động cơ điện: (194 mã lực, 300 Nm mô-men xoắn)
	 
	 

	 
	 
	Công suất kết hợp tối đa: 214 mã lực
	 
	 

	 
	 
	Hộp số: Tự động
	 
	 

	 
	 
	Hệ dẫn động: Cầu trước 
	 
	 

	 
	 
	Loại pin: LFP
	 
	 

	 
	 
	Dung lượng pin: \(18,3\) kWh
	 
	 

	 
	 
	Treo trước: MacPherson
	 
	 

	 
	 
	2. Module tạo pan điện tử 
	 
	 

	 
	 
	- Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, có các cực đầu ra đo kiểm cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán bao gồm:
	 
	 

	 
	 
	- Số lượng lỗi độc lập: 16
	 
	 

	 
	 
	- 16 Cực đo kiểm, lấy tín hiệu bằng giắc 2mm
	 
	 

	 
	 
	- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
	 
	 

	 
	 
	+ 5 Chân 25A
	 
	 

	 
	 
	+ 33 Chân 10A
	 
	 

	 
	 
	- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
	 
	 

	 
	 
	- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
	 
	 

	 
	 
	- Màn hình màu TFT LCD 320x240 điểm ảnh.
	 
	 

	 
	 
	+ Đăng nhập Password dành cho giáo viên
	 
	 

	 
	 
	+ Tạo lỗi đơn hoặc lỗi tổ hợp
	 
	 

	 
	 
	+ Các lỗi được chọn chuyển sang mầu đỏ
	 
	 

	 
	 
	+ Reset lỗi
	 
	 

	 
	 
	+ Chọn tất cả các lỗi
	 
	 

	 
	 
	+ Thoát khỏi chế độ dành cho giáo viên
	 
	 

	 
	 
	+ Đăng nhập Password dành cho học viên
	 
	 

	 
	 
	+ Đo kiểm, chẩn đoán, xác định các hư hỏng
	 
	 

	 
	 
	+ Sửa lỗi
	 
	 

	 
	 
	+ Đánh giá kết quả sửa lỗi với kết quả tạo lỗi của giáo viên
	 
	 

	 
	 
	- Kết nối CAN, Wifi, BLE
	 
	 

	 
	 
	- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau
	 
	 

	 
	 
	- Kết nối với sever đưa thông số hoạt động của động cơ lên web
	 
	 

	 
	 
	Treo trước: MacPherson
	 
	 

	 
	 
	3. Phần mềm đào tạo mô hình và quản lý giáo viên (01 license vĩnh viễn)
	 
	 

	 
	 
	Phần mềm đã được đăng ký bản quyền tác giả
	 
	 

	 
	 
	Phần mềm được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và có các chức năng sau:
	 
	 

	 
	 
	* Mô phỏng sự cố 
	 
	 

	 
	 
	- Kết nối với bộ tạo lỗi điện tử
	 
	 

	 
	 
	- Giải thích các lỗi hư hỏng
	 
	 

	 
	 
	- Giáo viên tạo lỗi thông qua máy tính
	 
	 

	 
	 
	- Học viên khắc phục lỗi thông qua máy tính
	 
	 

	 
	 
	* Quản lý học viên
	 
	 

	 
	 
	- Tạo danh sách lớp học
	 
	 

	 
	 
	- Đăng nhập theo Password
	 
	 

	 
	 
	- Lưu trữ kết quả kiểm tra
	 
	 

	 
	 
	- Đánh giá kết quả học tập
	 
	 

	 
	 
	* Quản lý giáo viên
	 
	 

	 
	 
	* Hệ thống các câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm
	 
	 

	 
	 
	- Danh sách các câu hỏi trắc nghiệm
	 
	 

	 
	 
	- Các bài kiểm tra trắc nghiệm cho nhiều học viên
	 
	 

	 
	 
	* Đào tạo lý thuyết
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của hệ thống
	 
	 

	 
	 
	- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn)
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các hệ thống liên quan 
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp quy trình tháo - lắp - kiểm tra các hệ thống cơ khí liên quan
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp sơ đồ mạch điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các hệ thống điện liên quan
	 
	 

	 
	 
	- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng…
	 
	 

	 
	 
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng bản cứng và bản mềm dưới dạng đĩa CD, hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ.
	 
	 

	 
	 
	4. Phần mềm hỗ trợ thiết kế và mô phỏng mạch điện trong ô tô
	 
	 

	 
	 
	Yêu cầu chung bắt buộc của phần mềm:
	 
	 

	 
	 
	- Là loại phần mềm có sẵn, đã được công bố chi tiết về chức năng, tính năng kỹ thuật và công nghệ trên các phương tiện khác nhau, không vi phạm bản quyền phần mềm.
	 
	 

	 
	 
	- Có sẵn bản dùng thử đầy đủ tính năng trong vòng 30 ngày.
	 
	 

	 
	 
	Bộ phần mềm mô phỏng 3D kỹ thuật điện
	 
	 

	 
	 
	Tính năng tối thiểu của phần mềm:
	 
	 

	 
	 
	- Phần mềm cho phép sinh viên học về các mạch điện và thực hành đấu dây để đạt được mục tiêu cấp giấy phép kỹ thuật điện.
	 
	 

	 
	 
	- Với nội dung học tập thông minh dựa trên công nghệ 3D và VR, sinh viên có thể sắp xếp các thành phần điện và thực hiện kết nối dây điện ảo
	 
	 

	 
	 
	- Thông qua các bài thực hành mô phỏng ảo, sinh viên có thể tìm hiểu thêm về các thành phần điện và sơ đồ trình tự, do đó có thể chuẩn bị cho các kỳ thi lấy chứng chỉ kỹ thuật điện.
	 
	 

	 
	 
	- Có thể tạo ra cùng một môi trường ảo cho các địa điểm kiểm tra trình độ.
	 
	 

	 
	 
	- Mô phỏng ảo thông qua máy tính giúp sinh viên có thể thực hành theo cách không tiếp xúc hoặc trực tiếp.
	 
	 

	 
	 
	Cấu hình màn hình cơ bản của phần mềm:
	 
	 

	 
	 
	- Thực hành đấu dây: Tự do sắp xếp mạch điện và kiểm tra mạch điện đã cấu hình thông qua mô phỏng.
	 
	 

	 
	 
	- Tạo bài học: Có thể dễ dàng tạo tài liệu học tập theo định dạng slide PowerPoint.
	 
	 

	 
	 
	- Tạo bản vẽ: Người dùng có thể trực tiếp tạo bản vẽ cần thiết cho bài thực hành mạch điện.
	 
	 

	 
	 
	- Nghiên cứu lý thuyết: Dễ dàng tìm hiểu về mạch điện thông qua thư viện dữ liệu cần thiết về mạch điện cơ bản.
	 
	 

	 
	 
	Cấu hình chi tiết phần mềm:
	 
	 

	 
	 
	* Tạo bài học
	 
	 

	 
	 
	- Có thể trực tiếp tạo tài liệu học tập để thuyết trình theo định dạng slide.
	 
	 

	 
	 
	- Có thể dễ dàng tạo tài liệu nghe nhìn bằng cách chèn hình ảnh, mô hình 3D, video, âm thanh, văn bản và hiệu ứng hình ảnh động.
	 
	 

	 
	 
	- Chức năng hình ảnh động, có thể tạo tài liệu để thực hành từng bước.
	 
	 

	 
	 
	- Có thể chèn thêm các thành phần kiểu mô hình 3D
	 
	 

	 
	 
	* Nghiên cứu lý thuyết
	 
	 

	 
	 
	- Có thể dễ dàng tìm hiểu về mạch điện thông qua dữ liệu cần thiết về mạch điện cơ bản.
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp các câu hỏi và bản vẽ tương tự từ các bài kiểm tra trước đây, giúp nâng cao khả năng thích ứng với bài thi của mình.
	 
	 

	 
	 
	- Tài liệu học tập cơ bản: Tổng cộng 26 loại
	 
	 

	 
	 
	+ Lý thuyết cơ bản về điều khiển tuần tự: 6 loại
	 
	 

	 
	 
	+ Mạch điện cơ bản về điều khiển tuần tự: 9 loại
	 
	 

	 
	 
	+ Thực hành mạch điều khiển tuần tự: 4 loại
	 
	 

	 
	 
	+ Các câu hỏi trước đây từ các bài kiểm tra trình độ kỹ sư kỹ thuật điện: 7 loại
	 
	 

	 
	 
	* Cấu hình chi tiết
	 
	 

	 
	 
	- Nhiều môi trường thực hành khác nhau: Thông số kỹ thuật nguồn điện: một pha 220V, ba pha 220V / 380V
	 
	 

	 
	 
	- Chức năng thiết kế/tạo bảng điều khiển: Có chức năng thiết kế và tạo bảng điều khiển. Bảng điều khiển được tạo trên bảng làm việc có thể được truy xuất và mô phỏng.
	 
	 

	 
	 
	- Thư viện linh kiện 3D
	 
	 

	 
	 
	+ Hơn 60 loại linh kiện ảo được cung cấp ở định dạng 3D, và chúng giống hệt với các linh kiện và kết nối dây điện thực tế.
	 
	 

	 
	 
	+ Danh sách các thành phần có sẵn
	 
	 

	 
	 
	· Bộ ngắt mạch và cầu chì: 4 loại
	 
	 

	 
	 
	· Khối đầu cuối: 7 loại (có thể xoay)
	 
	 

	 
	 
	· Hộp điều khiển: 4 loại (có thể xoay)
	 
	 

	 
	 
	· Chuyển mạch nút nhấn: 5 loại
	 
	 

	 
	 
	· Chuyển mạch loại đèn: 5 loại
	 
	 

	 
	 
	· Chuyển mạch lựa chọn và chuyển mạch bật tắt: 4 loại
	 
	 

	 
	 
	· Các chuyển mạch khác (giới hạn, khẩn cấp): 2 loại
	 
	 

	 
	 
	· Đèn báo: 5 loại
	 
	 

	 
	 
	· Các thiết bị khác (chuông khẩn cấp, đèn khẩn cấp, còi): 3 loại
	 
	 

	 
	 
	· Rơ le: 13 loại
	 
	 

	 
	 
	· Động cơ điện: 6 loại
	 
	 

	 
	 
	- Lựa chọn dây nối và chức năng đấu dây: Có thể lựa chọn màu dây và độ dày phù hợp với mục đích sử dụng
	 
	 

	 
	 
	+ Màu dây: đen, đỏ, xanh lam, vàng, xanh lá cây, trắng
	 
	 

	 
	 
	+ Tiết diện dây: 1.55Q, 2.05Q, 3.05Q
	 
	 

	 
	 
	- Lựa chọn ống nối và chức năng hệ thống ống: Có thể tham gia vào các công việc hệ thống ống để sử dụng
	 
	 

	 
	 
	+ Loại ống: PVC (đen), PVC (trắng), ống sóng (đen), ống sóng (trắng)
	 
	 

	 
	 
	- Chức năng vẽ: Có chức năng phác thảo để sắp xếp các thành phần và kết nối dây điện.
	 
	 

	 
	 
	- Chức năng thay đổi thuộc tính thành phần: Có thể kiểm tra các thuộc tính của thành phần và thay đổi chúng cũng như thực hành
	 
	 

	 
	 
	- Chức năng nhập tài liệu học tập: Bạn có thể thực hành bằng cách kiểm tra các tài liệu học tập và hình ảnh mong muốn thông qua một cửa sổ riêng
	 
	 

	 
	 
	- Chức năng mô phỏng: Bật chức năng mô phỏng để kiểm tra trạng thái hoạt động của các mạch thực tế.
	 
	 

	 
	 
	Chức năng kết nối thiết bị thực tế ảo (VR)
	 
	 

	 
	 
	- Có thể thực hành thực tế ảo thông qua thiết bị VR bên ngoài và có được hiệu ứng tương tự như thực hành bằng cách sử dụng các thành phần trong thực tế.
	 
	 

	 
	 
	- Thiết bị VR và máy tính hoạt động cùng nhau để mạch được tạo trên PC có thể được triển khai trên thiết bị VR và mạch được tạo bằng thiết bị VR có thể được triển khai trên máy tính.
	 
	 

	 
	 
	5. Bộ máy vi tính xách tay cài đặt phần mềm
	 
	 

	 
	 
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ Ultra 5 225U (12 TOPS NPU, 12 cores, up to 4.8 GHz)
	 
	 

	 
	 
	Bộ nhớ trong: 8 GB, DDR5, 5600 MT/s
	 
	 

	
	 
	Hỗ trợ đến: 64GB DDR5, 2 khe Ram có thể nâng cấp.
	 
	 

	 
	 
	Ổ đĩa cứng: 256 GB SSD
	 
	 

	 
	 
	Hiển thị: 14", Non-Touch, FHD+, 300 nit, 45% NTSC, Anti-Glare
	 
	 

	 
	 
	Cổng kết nối thiết bị ngoại vi:
	 
	 

	 
	 
	1 x USB Type-C Thunderbolt 4.0 with Power Delivery 3.1 & DisplayPort 2.1
	 
	 

	 
	 
	1x USB Type-C with Power Delivery 3.1 & DisplayPort 2.0
	 
	 

	 
	 
	2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (1 with PowerShare)
	 
	 

	 
	 
	1x HDMI 2.1
	 
	 

	 
	 
	1x RJ-45 (1 Gbps)
	 
	 

	 
	 
	1 cổng âm thanh kết hợp tai nghe và micro
	 
	 

	 
	 
	Camera:
	 
	 

	 
	 
	FHD HDR Camera, 1080p HDR video, Temporal Noise Reduction, Camera Shutter
	 
	 

	 
	 
	 2 x 2W Speakers, Waves MaxxAudio; 2 x Noise Canceling Microphones
	 
	 

	 
	 
	Kết nối: Intel® AX211 Wi-Fi 6E 2x2, BT 5.3 Wireless Card
	 
	 

	 
	 
	Pin: 3 cell 45 Wh, Li-ion, ExpressCharge 1.0, ExpressCharge Boost Capable
	 
	 

	 
	 
	Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền
	 
	 

	 
	 
	Nguồn: 65W adapter, USB Type-C
	 
	 

	 
	 
	Bảo mật: 
	 
	 

	 
	 
	Trusted Platform Module (TPM) 2.0
	 
	 

	 
	 
	+ Bảo mật: Hỗ trợ công cụ chính hãng máy, bảo vệ BIOS qua xác thực với thông tin BIOS lưu tại nhà sản xuất. Có khả năng lưu lại thông tin bản BIOS bị hỏng hay bị tấn công để có thể dùng cho công việc phân tích, đánh giá nguyên nhân
	 
	 

	 
	 
	Khả năng chủ động phát hiện lỗi phần cứng được quản lý qua ứng dụng hỗ trợ AI.
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ update Bios, firmware qua mạng (bên ngoài hệ điều hành)
	 
	 

	 
	 
	Sản phẩm không chứa mã độc theo công bố của nhà sản xuất
	 
	 

	 
	 
	Có công cụ online gửi yêu cầu dịch vụ bảo hành và theo dõi dịch vụ bảo hành
	 
	 

	 
	 
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật:
	 
	 

	
	 
	- Bảo hành chính hãng 36 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	 
	 

	
	 
	Hỗ trợ thay thế linh kiện chính hãng tại nơi sử dụng
	 
	 

	 
	 
	Có đầy đủ CO/CQ do hãng cấp khi giao hàng
	 
	 

	 
	 
	6. Kèm theo bộ sạc xe
	 
	 

	11
	Xe ô tô  hybrid 
	 
	Cái
	1

	 
	 
	Mô hình tổng thành kết cấu xe ô tô Hybrid 
	 
	 

	 
	 
	A. Thông số kỹ thuật:
	 
	 

	 
	 
	Xe mới 100%
	 
	 

	 
	 
	Mô hình bao gồm:
	 
	 

	 
	 
	Mô hình động cơ với hệ thống truyền động Hybrid.
	 
	 

	 
	 
	Động cơ 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng. Dung tích xilanh 1.8 HV, còn đầy đủ các bộ phận và hệ thống phần cơ khí máy như: 
	 
	 

	 
	 
	+ Cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền
	 
	 

	 
	 
	+ Cơ cấu phối khí
	 
	 

	 
	 
	+ Hệ thống bôi trơn
	 
	 

	 
	 
	+ Hệ thống làm mát
	 
	 

	 
	 
	Các thiết bị điện, điển tử điều khiển gồm: 
	 
	 

	 
	 
	01 ECU điều khiển động cơ
	 
	 

	 
	 
	01 Cảm biến nhiệt độ khí nạp, lưu lượng khí nạp
	 
	 

	 
	 
	01 Cảm biến vị trí bướm ga và cụm bướm ga điện 
	 
	 

	 
	 
	01 Cảm biến vị trí bàn đạp ga 
	 
	 

	 
	 
	01 Van điều khiển phối khí VVT-i
	 
	 

	 
	 
	01 Cảm biến vị trí trục cam
	 
	 

	 
	 
	01 Cảm biến vị trí trục khuỷu
	 
	 

	 
	 
	04 Vòi phun
	 
	 

	 
	 
	01 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
	 
	 

	 
	 
	04 Bugi đánh lửa
	 
	 

	 
	 
	04 Bô bin đánh lửa 
	 
	 

	 
	 
	01 Cảm biến áp dầu
	 
	 

	 
	 
	01 Cảm biến khí xả
	 
	 

	 
	 
	01 Cảm biến kích nổ 
	 
	 

	 
	 
	01 Bơm xăng
	 
	 

	 
	 
	01 Giắc chẩn đoán OBD
	 
	 

	 
	 
	01 Đồng hồ táp lô
	 
	 

	 
	 
	01 Bộ báo mức nhiên liệu
	 
	 

	 
	 
	+ Hộp số Hybrid:
	 
	 

	 
	 
	• Mô tơ điện – Máy phát điện MG 
	 
	 

	 
	 
	• Bộ truyền động hành tinh 
	 
	 

	 
	 
	• Bộ truyền động xích 
	 
	 

	 
	 
	• Bộ van thủy lực điều khiển số truyền 
	 
	 

	 
	 
	• Bộ van Solenoid điều khiển thủy lực
	 
	 

	 
	 
	• Bộ vi sai cầu chủ động tích hợp 
	 
	 

	 
	 
	+ Bộ Pin điện dung lượng lớn
	 
	 

	 
	 
	+ Bộ chuyển đổi điện áp Converter
	 
	 

	 
	 
	+ Hệ thống treo phía trước và bánh xe 
	 
	 

	 
	 
	+ Màn hình hiển thị đường truyền công suất khi hệ thống Hybrid hoạt động 
	 
	 

	 
	 
	+ Hệ thống treo cầu trước: Lò xo giảm xóc, giảm chấn thuỷ lực, dầm đỡ hệ thống treo
	 
	 

	 
	 
	+ Hệ thống lái trợ lực điện
	 
	 

	 
	 
	+ Vô lăng điều khiển lái
	 
	 

	 
	 
	+ Cơ cấu phanh bánh xe
	 
	 

	 
	 
	+ Hệ thống treo sau và cụm moay ơ sau
	 
	 

	 
	 
	01 Két nước và quạt két nước 
	 
	 

	 
	 
	01 Bình nhiên liệu bằng inox có ống báo mức nhiên liệu kích thước (DxRxC)mm: 250x160x215
	 
	 

	 
	 
	01 Ắc quy 70Ah-12V
	 
	 

	 
	 
	01 Bình cứu hỏa mini phòng khi có sự cố 
	 
	 

	 
	 
	- Hệ thống giắc điện đo kiểm hầu hết các tín hiệu trên động cơ, giúp cho học viên đo kiểm và khảo sát tín hiệu mà không phải tháo giắc hoặc cắt nối dây điện
	 
	 

	 
	 
	- Hộp modul panel: Hộp đúc nguyên khối nhựa ABS đạt tiêu chuẩn IEC 60695-2-11 được chứng nhận bởi các tổ chức thuộc các nước khối G7 gồm:
	 
	 

	
	 
	Kích thước 140x135x289 mm dày 3.4mm, kích thước đáy 225x125mm, có 12 rãnh thoát nhiệt, Chịu được nhiệt độ -40oC đến 80oC trong 6h, Độ chịu cháy 650oC trong 30S, trọng lượng 500g
	 
	 

	 
	 
	Phần hệ thống tín hiệu chiếu sáng:
	 
	 

	 
	 
	- Hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, đèn phanh, còi và hệ thống phanh hoạt động được và được điều khiển bằng các công tắc. 
	 
	 

	 
	 
	- Bảng táp lô hiển thị thông tin hoạt động của động cơ như áp suất dầu, mức nhiên liệu, báo nạp ắc quy, tốc độ máy, ... 
	 
	 

	 
	 
	- Tất cả các hệ thống hoạt động bình thường. Dùng luyện kỹ năng chẩn đoán, tìm pan, xử lý, khắc phục hư hỏng. Mô hình có kèm theo tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, bảo trì mô hình, tài liệu sửa chữa, ....
	 
	 

	 
	 
	B. Phần mềm đào tạo.
	 
	 

	 
	 
	Được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp với nhiều loại hệ điều hành và phần cứng máy tính khác nhau, phương pháp sử dụng đơn giản và trực quan, triển khai lắp đặt linh hoạt và nhanh chóng. Hệ thống có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi mà chỉ cần đường truyền kết nối internet, mạng LAN, Wifi, 4G, 5G.
	 
	 

	 
	 
	- Phần mềm đào tạo bao gồm các nội dung:
	 
	 

	 
	 
	1. Phần mềm quản lý.
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp công cụ quản lý (được phân quyền cụ thể) cho các cấp quản lý khác nhau như Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn, Tổ Trưởng, Giáo viên, Học viên để thực hiện việc kiểm soát quá trình đào tạo.
	 
	 

	 
	 
	- Báo cáo thống kê, đánh giá kết quả học tập của học viên, nhóm học viên, lớp học theo các môn học.
	 
	 

	 
	 
	- Tự động đánh giá và lưu kết quả các bài test sau bài học của sinh viên, giúp giáo viên có thể đánh giá học viên một cách chính xác khách quan hơn trong quá trình đào tạo.
	 
	 

	 
	 
	- Công cụ biên soạn bài giảng dựa trên những dữ liệu đã có sẵn trong phần mềm bao gồm: bài giảng mẫu với hình ảnh, video trực quan những chuyển động tương tác mô phỏng trực quan, các câu hỏi kiểm tra dạng trắc nghiệm
	 
	 

	 
	 
	2. Hệ thống giáo trình điện tử.
	 
	 

	 
	 
	- Hệ thống bao gồm các nội dung:
	 
	 

	 
	 
	+ Đào tạo lý thuyết:
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của thiết bị
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp thông số kỹ thuật chung của hệ thống
	 
	 

	 
	 
	- Hướng dẫn vận hành thiết bị (các bước chuẩn bị, thao tác vận hành, quy tắc an toàn), kèm theo các hình ảnh hướng dẫn thực tế.
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, sơ đồ mạch điện
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động các hệ thống liên quan 
	 
	 

	 
	 
	- Cung cấp sơ đồ mạch điện và quy trình kiểm tra, đấu nối các hệ thống điện liên quan
	 
	 

	 
	 
	- Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyên dùng liên quan như các dụng cụ đo, thiết bị chẩn đoán chuyên dùng
	 
	 

	 
	 
	+ Đào tạo thực hành: 
	 
	 

	 
	 
	- Thực hành các bài tạo lỗi hư hỏng (pan) cho hệ thống điều khiển thông qua phần mềm điều khiển module tạo Pan điện tử
	 
	 

	 
	 
	3.Bộ tạo lỗi điện tử kết nối máy tính 
	 
	 

	 
	 
	* Thực hiện tạo lỗi trực tiếp trên thiết bị mà không cần tháo dỡ thiết bị, bao gồm
	 
	 

	 
	 
	- Số lượng lỗi độc lập: 16
	 
	 

	 
	 
	- Giắc kết nối tiêu chuẩn có khả năng tự cấp nguồn: 38 chân
	 
	 

	 
	 
	+ 5 Chân 25A
	 
	 

	 
	 
	+ 33 Chân 10A
	 
	 

	 
	 
	- Điện áp sử dụng: 12V hoặc 24V
	 
	 

	 
	 
	- Rơ le tạo lỗi là loại rơ le nhớ, có nút gạt bằng tay chịu được dòng điện định mức 50A, có thể thao tác tạo lỗi, xóa lỗi bằng tay khi không cấp điện
	 
	 

	 
	 
	- Màn hình màu HMI 7 Inch.
	 
	 

	 
	 
	- Kết nối Wifi, BLE
	 
	 

	 
	 
	- Thiết lập lỗi dạng lỗi độc lập, lỗi tổ hợp
	 
	 

	 
	 
	- Tạo lỗi
	 
	 

	 
	 
	- Sửa lỗi
	 
	 

	 
	 
	- Đánh giá kết quả thực hành tạo lỗi
	 
	 

	 
	 
	- Reset lỗi
	 
	 

	 
	 
	- Tạo các kịch bản lỗi cho từng thiết bị
	 
	 

	 
	 
	- Đồng bộ không giới hạn các bộ tạo lỗi với nhau
	 
	 

	 
	 
	- Giao tiếp Wifi hoặc CAN
	 
	 

	 
	 
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng: Bản cứng và phần mềm
	 
	 

	 
	 
	4. Bộ máy vi tính xách tay cài đặt phần mềm
	 
	 

	 
	 
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ Ultra 5 225U (12 TOPS NPU, 12 cores, up to 4.8 GHz)
	 
	 

	 
	 
	Bộ nhớ trong: 8 GB, DDR5, 5600 MT/s
	 
	 

	
	 
	Hỗ trợ đến: 64GB DDR5, 2 khe Ram có thể nâng cấp.
	 
	 

	 
	 
	Ổ đĩa cứng: 256 GB SSD
	 
	 

	 
	 
	Hiển thị: 14", Non-Touch, FHD+, 300 nit, 45% NTSC, Anti-Glare
	 
	 

	 
	 
	Cổng kết nối thiết bị ngoại vi:
	 
	 

	 
	 
	1 x USB Type-C Thunderbolt 4.0 with Power Delivery 3.1 & DisplayPort 2.1
	 
	 

	 
	 
	1x USB Type-C with Power Delivery 3.1 & DisplayPort 2.0
	 
	 

	 
	 
	2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (1 with PowerShare)
	 
	 

	 
	 
	1x HDMI 2.1
	 
	 

	 
	 
	1x RJ-45 (1 Gbps)
	 
	 

	 
	 
	1 cổng âm thanh kết hợp tai nghe và micro
	 
	 

	 
	 
	Camera:
	 
	 

	 
	 
	FHD HDR Camera, 1080p HDR video, Temporal Noise Reduction, Camera Shutter
	 
	 

	 
	 
	 2 x 2W Speakers, Waves MaxxAudio; 2 x Noise Canceling Microphones
	 
	 

	 
	 
	Kết nối: Intel® AX211 Wi-Fi 6E 2x2, BT 5.3 Wireless Card
	 
	 

	 
	 
	Pin: 3 cell 45 Wh, Li-ion, ExpressCharge 1.0, ExpressCharge Boost Capable
	 
	 

	 
	 
	Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền
	 
	 

	 
	 
	Nguồn: 65W adapter, USB Type-C
	 
	 

	 
	 
	Bảo mật: 
	 
	 

	 
	 
	Trusted Platform Module (TPM) 2.0
	 
	 

	 
	 
	+ Bảo mật: Hỗ trợ công cụ chính hãng máy, bảo vệ BIOS qua xác thực với thông tin BIOS lưu tại nhà sản xuất. Có khả năng lưu lại thông tin bản BIOS bị hỏng hay bị tấn công để có thể dùng cho công việc phân tích, đánh giá nguyên nhân
	 
	 

	 
	 
	Khả năng chủ động phát hiện lỗi phần cứng được quản lý qua ứng dụng hỗ trợ AI.
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ update Bios, firmware qua mạng (bên ngoài hệ điều hành)
	 
	 

	 
	 
	Sản phẩm không chứa mã độc theo công bố của nhà sản xuất
	 
	 

	 
	 
	Có công cụ online gửi yêu cầu dịch vụ bảo hành và theo dõi dịch vụ bảo hành
	 
	 

	 
	 
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật:
	 
	 

	
	 
	- Bảo hành chính hãng 36 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	 
	 

	
	 
	Hỗ trợ thay thế linh kiện chính hãng tại nơi sử dụng
	 
	 

	 
	 
	Có đầy đủ CO/CQ do hãng cấp khi giao hàng
	 
	 

	 
	 
	5. Kèm theo bộ giắc chuẩn đoán kết nối laptop với xe
	 
	 

	IV
	Nghề quản lý kho hàng
	 
	 
	 

	1
	Xe nâng 
	 
	Cái
	1

	 
	 
	Tải trọng nâng cơ bản: 1500 kg
	 
	 

	 
	 
	Chiều cao nâng options: 4500 mm (3 tầng nâng full free – chui
	 
	 

	 
	 
	container)
	 
	 

	
	 
	Kiểu vận hành: Đứng lái (stand-on)
	 
	 

	 
	 
	Trọng lượng thân xe (không gồm pin): 3630 kg
	 
	 

	 
	 
	Trang bị Side shifter
	 
	 

	 
	 
	Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao h1): 2246 x 1130 x 2172 mm
	 
	 

	 
	 
	Chiều cao nâng tự do h2: 1490 mm
	 
	 

	 
	 
	Kích thước càng nâng (dài x rộng x dày): 920 x 100 x 35 mm
	 
	 

	 
	 
	Chiều rộng lối đi tối thiểu (đối với pallet 800 x 1200 mm): 2695 mm
	 
	 

	 
	 
	Bán kính quay vòng nhỏ nhất: 1750 mm
	 
	 

	 
	 
	Tốc độ di chuyển full tải/ không tải: 9.5/9.5 km/h
	 
	 

	 
	 
	Tốc độ nâng full tải/ không tải: 0.28/0.32 m/s
	 
	 

	 
	 
	Tốc độ hạ full tải/ không tải: 0.35/0.31 m/s
	 
	 

	 
	 
	Tốc độ vươn càng full tải/ không tải: 0.09/0.12 (m/s)
	 
	 

	 
	 
	Công suất động cơ di chuyển: 5.5 kw
	 
	 

	 
	 
	Công suất động cơ nâng hạ: 8.6 kw
	 
	 

	 
	 
	Bình Lithium: 48V/300Ah
	 
	 

	 
	 
	Bảo hành: 12 tháng hoặc 2000h hoạt động cho xe; 05 năm hoặc 10000h hoạt động cho bình điện; 12 tháng cho board mạch bình điện.
	 
	 

	V
	Nghề quản trị mạng 
	 
	 
	 

	1
	Bộ máy vi tính bao gồm: Máy vi tính chuyên dùng
	 
	Bộ
	57

	-
	 
	Máy vi tính chuyên dùng
	 
	 

	-
	 
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ Ultra 5 235  (13 TOPS NPU, 14 cores, up to 5.0GHz)
	 
	 

	 
	 
	Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền
	 
	 

	 
	 
	Chipset: Intel Q670
	 
	 

	 
	 
	Bộ nhớ trong: 16 GB, DDR5
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ tối đa: 64GB 
	 
	 

	 
	 
	Ổ đĩa cứng: 256GB M.2 SSD
	 
	 

	 
	 
	Cổng kết nối thiết bị ngoại vi:
	 
	 

	 
	 
	2 USB 2.0 (480 Mbps) port
	 
	 

	 
	 
	3 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port
	 
	 

	 
	 
	2 USB 2.0 (480 Mbps) ports with SmartPower On
	 
	 

	 
	 
	1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports Type-C port
	 
	 

	 
	 
	1 DisplayPort 1.4a 
	 
	 

	 
	 
	1 HDMI 2.1 (TMDS) port
	 
	 

	 
	 
	1 cổng âm thanh kết hợp tai nghe và micro
	 
	 

	 
	 
	1 RJ45 Ethernet Port (1 Gbps)
	 
	 

	 
	 
	Khe cắm:
	 
	 

	 
	 
	1 M.2 2230 slot for WiFi and Bluetooth combo card
	 
	 

	 
	 
	1 M.2 slot for M.2 2230/2280 solid state drive
	 
	 

	 
	 
	2 SATA 3.0 
	 
	 

	 
	 
	1 Half-height Gen3 PCIe x16 slot
	 
	 

	 
	 
	2 Half-height Gen3 PCIe x1 slot
	 
	 

	 
	 
	Nguồn: 180W Bronze internal
	 
	 

	 
	 
	+   Bảo mật: Hỗ trợ công cụ chính hãng máy, bảo vệ BIOS qua xác thực với thông tin BIOS lưu tại nhà sản xuất. Có khả năng lưu lại thông tin bản BIOS bị hỏng hay bị tấn công để có thể dùng cho công việc phân tích, đánh giá nguyên nhân
	 
	 

	 
	 
	Cảnh bảo xâm nhập phần cứng máy.
	 
	 

	 
	 
	Khả năng chủ động phát hiện lỗi phần cứng được quản lý qua ứng dụng hỗ trợ AI.
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ update Bios, firmware qua mạng (bên ngoài hệ điều hành)
	 
	 

	 
	 
	Sản phẩm không chứa mã độc theo công bố của nhà sản xuất
	 
	 

	 
	 
	Có công cụ online gửi yêu cầu dịch vụ bảo hành và theo dõi dịch vụ bảo hành
	 
	 

	 
	 
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật:
	 
	 

	 
	 
	- Bảo hành chính hãng 24 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	 
	 

	
	 
	Hỗ trợ thay thế linh kiện chính hãng tại nơi sử dụng
	 
	 

	
	 
	Có đầy đủ CO/CQ do hãng cấp khi giao hàng
	 
	 

	 
	 
	Màn hình máy vi tính
	 
	 

	-
	 
	Thương hiệu: Đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính
	 
	 

	 
	 
	Công nghệ: LED 
	 
	 

	 
	 
	Kích thước: 23,8"
	 
	 

	 
	 
	Độ phân giải: 1920 x 1080 up to 100 Hz
	 
	 

	 
	 
	Độ sáng: 250 cd/m2
	 
	 

	 
	 
	Độ sâu màu: 16,7 triệu
	 
	 

	 
	 
	Tỷ lệ khung hình: 16:9
	 
	 

	 
	 
	Độ tương phản: 1000:1
	 
	 

	 
	 
	Cổng kết nối: 1 DisplayPort 1.2; 1 HDMI 1.4, 1 VGA connector
	 
	 

	 
	 
	Nguồn điện áp sử dụng: 100 VAC to 240 VAC/50 Hz or 60 Hz 
	 
	 

	VI
	Hội trường cơ sở Hố Nai
	 
	 
	 

	1
	Màn hình Led (20m2)
	 
	Bộ
	1

	-
	 
	Bao gồm:
	 
	 

	-
	 
	Màn hình Led Indoor
	 
	 

	 
	 
	Diện tích hiển thị: 20m²
	 
	 

	 
	 
	Môi trường hoạt động: Trong nhà
	 
	 

	 
	 
	Khoảng cách Điểm Ảnh: 2,5 mm
	 
	 

	 
	 
	Kiểu Quét: 1/32
	 
	 

	 
	 
	Kết Cấu Điểm Ảnh: 1Red + 1Green +1Blue (3in1)
	 
	 

	 
	 
	Loại Led: smd 1515
	 
	 

	 
	 
	Kích Thước Module: 320 x 160 mm
	 
	 

	 
	 
	Điểm Ảnh Trên Module:  128 x 64 pixel
	 
	 

	 
	 
	Cấp Độ Chống Bụi / Nước: Front/Rear IP40/IP40
	 
	 

	 
	 
	Mật Độ Điểm Ảnh: 160,000 pixel/ m²
	 
	 

	 
	 
	Góc Nhìn: H≥160° V≥160°
	 
	 

	 
	 
	Điện Thế Đầu Vào: 5VDC
	 
	 

	 
	 
	Công Suất Cực Đại/Trung Bình: 300/160 W/m²
	 
	 

	 
	 
	Độ Sáng: ≥700 cd/m²
	 
	 

	 
	 
	Tỉ Lệ Quét Khung Hình: 60 frames/s
	 
	 

	 
	 
	Tỉ Lệ Làm Tươi Khung Hình: 7680HZ
	 
	 

	 
	 
	Màu Sắc: 281 nghìn tỷ màu
	 
	 

	 
	 
	Khoảng cách Nhìn Tối Ưu ≥ 2500mm
	 
	 

	 
	 
	Tỉ Lệ lỗi Khiếm Khuyết 2/100.000 pixel
	 
	 

	 
	 
	Tuổi Thọ ≥ 100.000h
	 
	 

	 
	 
	Thang màu xám : 16 bit RGB
	 
	 

	 
	 
	Nhiệt Độ /Độ Ẩm Hoạt Động : -20℃～+70℃/10-80% no Condensation
	 
	 

	 
	 
	Nhiệt Độ /Độ Ẩm Lưu trữ : -10℃～+50℃/10-80% no Condensation
	 
	 

	-
	 
	Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh
	 
	 

	 
	 
	Đầu vào: 2×HDMI 2.0, 1×DVI, 1×VGA, 1×CV, 1×USB 2.0
	 
	 

	 
	 
	Đầu ra: 6×LED GbE
	 
	 

	 
	 
	Quản lý:  ≤3,93 Mpx, Chiều rộng: 8000 Px - Chiều Cao 3840 Px
	 
	 

	 
	 
	Điều khiển:  LAN, COM, RS232
	 
	 

	 
	 
	Âm thanh:  3.5mm OUT, 3.5mm IN, HDMI IN
	 
	 

	-
	 
	Phụ kiện:
	 
	 

	 
	 
	Bộ nguồn chuyên dụng cho màn hình Led, đầu vào: 200-240VAC đầu ra: 5V
	 
	 

	 
	 
	Card thu tín hiệu, cổng điều khiển: 2 LED GbE song song
	 
	 

	 
	 
	Aptomat tín hiệu 15A + Hộp đựng chuyên dụng
	 
	 

	 
	 
	Cáp connector 16 pin giữa các module, cáp dài giữa card thu và module
	 
	 

	 
	 
	Dây mạng RJ45 đúc sẵn loại 1,2 m kết nối các card thu với nhau
	 
	 

	 
	 
	Dây điện 1,5mm + 2,5mm + 4mm + 6mm và kết nối nội bộ màn hình
	 
	 

	-
	 
	Hệ khung thép giá đỡ và ốp Alumi bảo vệ
	 
	 

	 
	 
	Sử dụng toàn bộ bằng thép hộp loại 20*40 + 30*60 + 40*80 hàn kết cấu 
	 
	 

	 
	 
	Cố định khung bằng tắc kê sắt 70mm hàn vĩnh cửu.
	 
	 

	 
	 
	Kết hợp công nghệ laze tạo độ cân bằng khung 
	 
	 

	 
	 
	Ốp tấm alumi 3mm bo viền các cạnh
	 
	 

	VII
	Phòng hội thảo quốc tế
	 
	 
	 

	1
	Màn hình Led (3m2)
	 
	Bộ
	1

	 
	 
	Bao gồm:
	 
	 

	 
	 
	Màn hình Led Indoor
	 
	 

	 
	 
	Diện tích hiển thị  : 3m²
	 
	 

	 
	 
	Môi trường hoạt động : Trong nhà
	 
	 

	 
	 
	Khoảng cách  Điểm Ảnh : 1.8mm
	 
	 

	 
	 
	Kiểu Quét : 1/43
	 
	 

	 
	 
	Kết Cấu Điểm Ảnh : 1Red + 1Green +1Blue (3in1)
	 
	 

	 
	 
	Loại Led : smd 1515
	 
	 

	 
	 
	Kích Thước Module : 320 x 160 mm
	 
	 

	 
	 
	Điểm Ảnh Trên Module :  172 x 86 pixels
	 
	 

	 
	 
	Cấp Độ Chống Bụi / Nước : Front/Rear IP40/IP40
	 
	 

	 
	 
	Mật Độ Điểm Ảnh : 288,906 pixel/ m²
	 
	 

	 
	 
	Góc Nhìn : H≥160° V≥160°
	 
	 

	 
	 
	Điện Thế Đầu Vào : 5VDC
	 
	 

	 
	 
	Công Suất Cực Đại/Trung Bình : 360/189 W/m²
	 
	 

	 
	 
	Độ Sáng : ≥700 cd/m²
	 
	 

	 
	 
	Tỉ Lệ Quét Khung Hình : 60 frames/s
	 
	 

	 
	 
	Tỉ Lệ Làm Tươi Khung Hình : 7680HZ
	 
	 

	 
	 
	Màu Sắc : 281 nghìn tỷ màu
	 
	 

	 
	 
	Khoảng cách Nhìn Tối Ưu ≥ 1860mm
	 
	 

	 
	 
	Tỉ Lệ lỗi Khiếm Khuyết 2/100.000 pixel
	 
	 

	 
	 
	Tuổi Thọ ≥ 100.000h
	 
	 

	 
	 
	Thang màu xám : 16 bit RGB
	 
	 

	 
	 
	Nhiệt Độ /Độ Ẩm Hoạt Động : -20℃～+70℃/10-80% no Condensation
	 
	 

	 
	 
	Nhiệt Độ /Độ Ẩm Lưu trữ : -10℃～+50℃/10-80% no Condensation
	 
	 

	-
	 
	Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh
	 
	 

	 
	 
	Đầu vào : 2×HDMI 1,4, 1×DVI, 1×VGA, 1×CV, 1×USB 2.0
	 
	 

	 
	 
	Đầu ra : 02×LED GbE
	 
	 

	 
	 
	Quản lý :  ≤ 1,31 Mpx, Chiều rộng: 3840 Px - Chiều Cao : 2500 Px
	 
	 

	 
	 
	Điều khiển :  LAN, COM, RS232
	 
	 

	 
	 
	Âm thanh :  3.5mm OUT, 3.5mm IN, HDMI IN
	 
	 

	-
	 
	Phụ kiện:
	 
	 

	 
	 
	Bộ nguồn chuyên dụng cho màn hình Led, đầu vào : 200-240VAC đầu ra: 5V
	 
	 

	 
	 
	Card thu tín hiệu, cổng điều khiển: 2 LED GbE song song
	 
	 

	 
	 
	Aptomat tín hiệu 63A + Hộp đựng chuyên dụng
	 
	 

	 
	 
	Cáp connector 16 pin giữa các module, cáp dài giữa card thu và module
	 
	 

	 
	 
	Dây mạng RJ45 đúc sẵn loại 1,2 m kết nối các card thu với nhau
	 
	 

	 
	 
	Dây điện 1,5mm + 2,5mm + 4mm + 6mm và kết nối nội bộ màn hình
	 
	 

	-
	 
	Hệ khung thép giá đỡ và ốp Alumi bảo vệ
	 
	 

	 
	 
	Sử dụng toàn bộ bằng thép hộp loại 20*40 + 30*60 + 40*80 hàn kết cấu 
	 
	 

	 
	 
	Cố định khung bằng tắc kê sắt 70mm hàn vĩnh cửu.
	 
	 

	 
	 
	Kết hợp công nghệ laze tạo độ cân bằng khung 
	 
	 

	 
	 
	Ốp tấm alumi 3mm bo viền các cạnh
	 
	 

	VIII
	Sảnh nhà A
	 
	 
	 

	1
	Màn hình Led (6m2)
	 
	Bộ
	1

	
	 
	Bao gồm:
	 
	 

	
	 
	Màn hình Led Outdoor
	 
	 

	 
	 
	Diện tích hiển thị  : 6m²
	 
	 

	 
	 
	Môi trường hoạt động : Ngoài trời
	 
	 

	 
	 
	Khoảng cách  Điểm Ảnh : 3,076mm
	 
	 

	 
	 
	Kiểu Quét : 1/13
	 
	 

	 
	 
	Kết Cấu Điểm Ảnh : 1Red + 1Green +1Blue (3in1)
	 
	 

	 
	 
	Loại Led : smd 1921
	 
	 

	 
	 
	Kích Thước Module : 320 x 160 mm
	 
	 

	 
	 
	Điểm Ảnh Trên Module :  104 x 52 pixels
	 
	 

	 
	 
	Cấp Độ Chống Bụi / Nước : Front/Rear IP60/IP53
	 
	 

	 
	 
	Mật Độ Điểm Ảnh : 105,625 pixels/ m²
	 
	 

	 
	 
	Góc Nhìn : H≥160° V≥160°
	 
	 

	 
	 
	Điện Thế Đầu Vào : 5VDC
	 
	 

	 
	 
	Công Suất Cực Đại/Trung Bình : 500/250 W/m²
	 
	 

	 
	 
	Độ Sáng : ≥6000 cd/m²
	 
	 

	 
	 
	Tỉ Lệ Quét Khung Hình : 60 frames/s
	 
	 

	 
	 
	Tỉ Lệ Làm Tươi Khung Hình : 7680HZ
	 
	 

	 
	 
	Màu Sắc : 281 nghìn tỷ màu
	 
	 

	 
	 
	Khoảng cách Nhìn Tối Ưu ≥ 3,076mm
	 
	 

	 
	 
	Tỉ Lệ lỗi Khiếm Khuyết 2/100.000 pixel
	 
	 

	 
	 
	Tuổi Thọ ≥ 100.000h
	 
	 

	 
	 
	Thang màu xám : 16 bit RGB
	 
	 

	 
	 
	Nhiệt Độ /Độ Ẩm Hoạt Động : -20℃～+70℃/10-80% no Condensation
	 
	 

	 
	 
	Nhiệt Độ /Độ Ẩm Lưu trữ : -10℃～+50℃/10-80% no Condensation
	 
	 

	
	 
	Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh
	 
	 

	
	 
	Đầu vào : 1×HDMI 1,4
	 
	 

	
	 
	Đầu ra : 02×GbE
	 
	 

	
	 
	Quản lý :  ≤ 655 kpx, Chiều rộng: 9600 Px - Chiều Cao : 1920 Px
	 
	 

	
	 
	Điều khiển :  USB, SD, LAN, WIFI, 4G(option)
	 
	 

	
	 
	Khác :  Audio OUT
	 
	 

	
	 
	Phụ kiện:
	 
	 

	 
	 
	Bộ nguồn chuyên dụng cho màn hình Led, đầu vào : 200-240VAC đầu ra: 5V
	 
	 

	 
	 
	Card thu tín hiệu, cổng điều khiển: 2 LED GbE song song
	 
	 

	 
	 
	Aptomat tín hiệu 15A + Hộp đựng chuyên dụng
	 
	 

	 
	 
	Cáp connector 16 pin giữa các module, cáp dài giữa card thu và module
	 
	 

	 
	 
	Dây mạng RJ45 đúc sẵn loại 1,2 m kết nối các card thu với nhau
	 
	 

	 
	 
	Dây điện 1,5mm + 2,5mm + 4mm + 6mm và kết nối nội bộ màn hình
	 
	 

	 
	 
	Hệ khung thép giá đỡ và ốp Alumi bảo vệ
	 
	 

	 
	 
	Sử dụng toàn bộ bằng thép hộp loại 20*40 + 30*60 + 40*80 hàn kết cấu 
	 
	 

	 
	 
	Cố định khung bằng tắc kê sắt 70mm hàn vĩnh cửu.
	 
	 

	 
	 
	Kết hợp công nghệ laze tạo độ cân bằng khung 
	 
	 

	 
	 
	Ốp tấm alumi 3mm bo viền các cạnh
	 
	 

	IX
	Trung tâm quản lý dữ liệu và chuyển đổi số
	 
	 
	 

	1
	Bảng tương tác
	 
	Bộ
	1

	 
	 
	- Kích thước màn hình: 86 inch
	 
	 

	 
	 
	- Công nghệ đèn nền DLED
	 
	 

	 
	 
	- Tấm nền BOE / A+
	 
	 

	 
	 
	- Độ phân giải: 4K (3840*2160) @60Hz
	 
	 

	 
	 
	- Tỷ lệ màn hình: 16:9
	 
	 

	 
	 
	- Màu: 1,07 tỷ màu (10bit)
	 
	 

	 
	 
	- Gam màu: 72%NTSC
	 
	 

	 
	 
	- Độ sáng: 500 cd/m2
	 
	 

	 
	 
	- Tỷ lệ tương phản: 5000:1
	 
	 

	 
	 
	- Góc nhìn: H = 178, V = 178 độ
	 
	 

	 
	 
	- Tuổi thọ đèn nền tối thiểu: 50.000 giờ
	 
	 

	 
	 
	- Tốc độ phản ứng: ≤6ms
	 
	 

	 
	 
	- Cảm ứng: Công nghệ IR Recognition 20 điểm chạm Android; 40 điểm Windows
	 
	 

	 
	 
	- Độ chính xác cảm ứng: ±1mm
	 
	 

	 
	 
	- Loa 15W*2 + 20W*1 (Subwoofer) cho âm thanh sống động và chi tiết
	 
	 

	 
	 
	- Máy ảnh: 48M pixel; Tiêu cự hiệu quả: 5,25mm; Trường nhìn: 120 °, biến dạng góc rộng ≤1,5%.
	 
	 

	 
	 
	- Micrô 8; Micrô mảng đều tuyến tính; SNR: 74db; Khoảng cách thu âm: 10 mét. Chức năng: Khử tiếng vang, tạo chùm tia, khử tiếng ồn môi trường, tăng cường giọng nói thích ứng 
	 
	 

	 
	 
	- Wifi6 (2.4GHz/5GHz, chuẩn 802.11 a/b/g/n/ac); Bluetooth 5.2
	 
	 

	 
	 
	- Nguồn điện: AC 100-240V (universal), 50-60Hz; 
	 
	 

	 
	 
	- Tiêu thụ điện năng (MAX): ≤450W; Chờ: < 0,5W.
	 
	 

	 
	 
	- Bề mặt màn hình: kính cường lực chống chói AG, độ dầy 4mm, độ cứng 9H cho độ bền cao chống va đập và trầy xước;
	 
	 

	 
	 
	- Cổng kết nối: 
	 
	 

	 
	 
	+ Phía sau: HDMI in*3; Type-C in*1; Type-C out*1; DP*1; VGA*1; VGA Audio*1; USB-A3.0*2; USB-A2.0*1; USB (touch)3.0*2; HDMI out*1; Coax/Optical out*1; Line out*1; RJ45 in*1; RJ45 out*1; RS232*1
	 
	 

	 
	 
	+ Phía trước: HDMI in*2; USB-A3.0*2; USB (touch)*1; Type-C*2
	 
	 

	 
	 
	+ Phím bấm chức năng phía trước: 1*Nguồn/Eco; 1*tín hiệu vào; 1*Menu; 1*Trang chủ; 1*OPS (máy tính); 1* Bảo vệ mắt; 1*Quay video màn hình; 1*Chia sẻ không dây 
	 
	 

	 
	 
	- Hệ điều hành: Android 13 OS2.0 
	 
	 

	 
	 
	- CPU tương đương: ARM Cortex A76*4 + A55*4, Max to 2.4Ghz; GPU: Mali-G610 MC4; NPU: 6Tops
	 
	 

	 
	 
	- Ram: 16G-DDR4; Flash: 256G
	 
	 

	 
	 
	Tính năng và chức năng chính của màn hình:
	 
	 

	 
	 
	- Hỗ trợ hệ thống kép: chuyển đổi nhanh chóng giữa các hệ thống Android và Windows
	 
	 

	 
	 
	- Màn hình có trang bị cảm biến ánh sáng xung quanh (Ambient Light Sensor).
	 
	 

	 
	 
	- Màn hình sử dụng trực tiếp được với các loại bút lông, bút cọ và tự điều chỉnh nét bút to / nhỏ, dày / mỏng khác nhau theo bút
	 
	 

	 
	 
	- Hỗ trợ chia sẻ mã QR
	 
	 

	 
	 
	- Hỗ trợ tiết kiệm năng lượng bằng một cú nhấp chuột
	 
	 

	 
	 
	- Hỗ trợ chuyển đổi bút đôi
	 
	 

	 
	 
	- Bật/ tắt nguồn màn hình từ xa thông qua Smartphone.
	 
	 

	 
	 
	- Tự động điều chỉnh độ sáng thông minh phù hợp với điều kiện sử dụng
	 
	 

	 
	 
	- Tính năng bảo mật: hỗ trợ khóa thiết bị, khóa usb, khóa cổng kết nối, khóa cảm ứng, khóa bàn phím, khóa điều khiển từ xa, khóa cài đặt
	 
	 

	 
	 
	- Khóa vật lý cho hệ thống cổng kết nối và phím bấm chức năng phía trước. Tránh sự xâm nhập không mong muốn đến từ bên ngoài. 
	 
	 

	 
	 
	- Chức năng quay ghi các thao tác hoạt động trong quá trình giảng dạy của giáo viên dưới dạng file video làm tư liệu học tập của học sinh hoặc giám sát hoạt động giảng dạy của giáo viên.
	 
	 

	 
	 
	- Hệ thống quản lý tài khoản: màn hình có thê khởi tạo cho mỗi giáo viên tài khoản riêng, giáo viên có thể đăng nhập vào hệ thống và dùng tài khoản cloud cá nhân (như Google Drive, Dropbox) để truy cập file lưu trữ, tài liệu và bài giảng mà không cần mang theo các thiết bị các nhân như laptop, tablet,..
	 
	 

	 
	 
	- Chức năng điều khiển phần cứng màn hình tương tác như tắt/mở, tạo lịch tắt/ mở nguồn, chọn đầu vào kết nói, tùy chỉnh âm lượng/ độ sáng qua thiết bị tablet/ smartphone/ PC/ Laptop có kết nối Internet.
	 
	 

	 
	 
	- Công cụ toán học: Bao gồm thước kẻ, thước đo góc, eke, compa, hỗ trợ tối đa cho môn Toán học
	 
	 

	 
	 
	- Công cụ máy tính: Mở một máy tính ngay trong bảng trắng phục vụ công việc tính toán nhanh trong bài giảng
	 
	 

	 
	 
	- Công cụ tìm kiếm: Mở một trang trình duyệt nhỏ ngay trong bảng trắng hỗ trợ giáo viên tìm kiếm các nội dung online để làm nội dung cho bài giảng
	 
	 

	 
	 
	- Công cụ đồng hồ: Bao gồm 2 công cụ: Đồng hồ đếm thời gian và đồng hồ đếm ngược, phục vụ cho các bài test nhanh trong lớp học
	 
	 

	 
	 
	- Công cụ kính lúp: Phóng to một phần nội dung trong bảng trắng cho học sinh có thể dễ dàng quan sát.
	 
	 

	 
	 
	- Công cụ spotlight: Làm mờ hầu hết phần nội dung bảng, chỉ trừ phần nội dung spotlight để làm nổi bật nội dung trong đó.
	 
	 

	 
	 
	- Công cụ khoá: Khoá toàn bộ nội dung hiển thị trên bảng cho tới khi giáo viên nhập mật khẩu để mở lại.
	 
	 

	 
	 
	- Công cụ màn che: Che lại toàn bộ nội dung trên whiteboard. Giáo viên có thể mở từ từ hoặc mở một phần bảng trắng từ bốn góc màn hình
	 
	 

	 
	 
	- Công cụ Screen shot: Hỗ trợ chụp lại một phần hoặc toàn bộ nội dung trên màn hình
	 
	 

	 
	 
	- Công cụ biểu đồ: Giáo viên nhập liệu nội dung vào bảng, sau đó thiết bị sẽ xây dựng thành biểu đồ và hiển thị trên whiteboard. Hỗ trợ tới 5 loại biểu đồ khác nhau: Histogram, line, pie, funnel, radar.
	 
	 

	 
	 
	- Công cụ roll call: Gọi ngẫu nhiên từ 1 đến 5 số ngẫu nhiên trong tổng số tới tối đa 200 số. Sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. VD: Lựa chọn học sinh thứ tự đó lên trả bài
	 
	 

	 
	 
	- Công cụ mail: Chia sẻ nội dung bài ghi chú qua email. Hỗ trợ 3 định dạng PDF, PPT, Ảnh
	 
	 

	 
	 
	- Phụ kiện: Dây nguồn điện 1.5m; Bút cảm ứng: 2 cái; Điều khiển: 1 cái, cáp hdmi 5m, cáp usb touch 5m, chân màn hình di động:1
	 
	 

	X
	Ban giám hiệu
	Ban giám hiệu
	 
	 

	1
	Bộ máy tính để bàn
	 
	Bộ
	2

	 
	 
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ Ultra 7 265 vPro® ( 20 cores, 30 Mb Cache, up to 5.3 GHz)
	 
	 

	 
	 
	Bộ nhớ trong: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s
	 
	 

	
	 
	Hỗ trợ đến: 64GB DDR5, 2 khe Ram có thể nâng cấp.
	 
	 

	 
	 
	Ổ đĩa cứng: 1 TB SSD
	 
	 

	 
	 
	Màn hình: > 23.8”, FHD 1920x1080, 100 Hz, IPS, Non-touch, Anti-Glare, 250 nit, 99% sRGB, ComfortView Plus
	 
	 

	 
	 
	Cổng kết nối thiết bị ngoại vi:
	 
	 

	 
	 
	1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) port with PowerShare
	 
	 

	 
	 
	1 Global headset jack
	 
	 

	 
	 
	1 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® port
	 
	 

	 
	 
	3 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ports
	 
	 

	 
	 
	2 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports with SmartPower On
	 
	 

	 
	 
	1 USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) Type-C® port
	 
	 

	 
	 
	1 DisplayPort++ 1.4a HBR3/HDCP 2.3 port
	 
	 

	 
	 
	1 HDMI-out 2.1 TMDS 4k/HDCP2.3 port
	 
	 

	 
	 
	1 HDMI-in 1.4 FHD/HDCP 1.4 port
	 
	 

	 
	 
	1 RJ-45 Ethernet Port (1 Gbps)
	 
	 

	 
	 
	Camera:
	 
	 

	 
	 
	1920 x 1080 at 30 fps FHD RGB camera
	 
	 

	 
	 
	Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền
	 
	 

	 
	 
	Nguồn: 160 W internal power supply unit (80PLUS Bronze 
Certified)
	 
	 

	 
	 
	+   Bảo mật: Hỗ trợ công cụ chính hãng máy, bảo vệ BIOS qua xác thực với thông tin BIOS lưu tại nhà sản xuất. Có khả năng lưu lại thông tin bản BIOS bị hỏng hay bị tấn công để có thể dùng cho công việc phân tích, đánh giá nguyên nhân
	 
	 

	 
	 
	Khả năng chủ động phát hiện lỗi phần cứng được quản lý qua ứng dụng hỗ trợ AI.
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ update Bios, firmware qua mạng (bên ngoài hệ điều hành)
	 
	 

	 
	 
	Sản phẩm không chứa mã độc theo công bố của nhà sản xuất
	 
	 

	 
	 
	Có công cụ online gửi yêu cầu dịch vụ bảo hành và theo dõi dịch vụ bảo hành
	 
	 

	 
	 
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật:
	 
	 

	
	 
	- Bảo hành chính hãng 36 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	 
	 

	
	 
	Hỗ trợ thay thế linh kiện chính hãng tại nơi sử dụng
	 
	 

	 
	 
	Có đầy đủ CO/CQ do hãng cấp khi giao hàng
	 
	 

	XI
	Phòng công tác HSSV
	Phòng công tác HSSV
	 
	 

	1
	Bộ bàn ghế ngồi làm việc
	 
	Bộ
	2

	 
	 
	Bàn:
	 
	 

	 
	 
	- Bàn làm việc khung thép tam giác
	 
	 

	 
	 
	- Mặt gỗ Melamine.
	 
	 

	 
	 
	- Có yếm tôn trang trí
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước bàn: 1400x700x750 mm
	 
	 

	 
	 
	- Dung sai kích thước: ± 5 (mm)
	 
	 

	 
	 
	- Kệ CPU tôn di động
	 
	 

	 
	 
	Hộc di động:
	 
	 

	 
	 
	Hộc di động có 3 ngăn kéo và sử dụng khóa dàn
	 
	 

	 
	 
	KT: W400 x D480 x H612 (mm)
	 
	 

	 
	 
	Dung sai kích thước: ± 5 (mm)
	 
	 

	 
	 
	Ghế:
	 
	 

	 
	 
	- Ghế lưới nhân viên có khung và chân tay tựa nhựa, đệm ghế bọc vải lưới xốp.
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước: 625x530x870-965 mm
	 
	 

	 
	 
	- Dung sai kích thước: ± 15 (mm)
	 
	 

	2
	Máy vi tính để bàn
	 
	Bộ
	2

	 
	 
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3-14100 (4 cores, up to 4.7 GHz) 
	 
	 

	 
	 
	Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền
	 
	 

	 
	 
	Chipset: Intel Q670
	 
	 

	 
	 
	Bộ nhớ trong: 1 x 8 GB, DDR5
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ tối đa: 64GB 
	 
	 

	 
	 
	Ổ đĩa cứng: 256GB M.2 SSD
	 
	 

	 
	 
	Cổng kết nối thiết bị ngoại vi:
	 
	 

	 
	 
	2 USB 2.0 (480 Mbps) port
	 
	 

	 
	 
	3 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port
	 
	 

	 
	 
	2 USB 2.0 (480 Mbps) ports with SmartPower On
	 
	 

	 
	 
	1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports Type-C port
	 
	 

	 
	 
	1 DisplayPort 1.4a 
	 
	 

	 
	 
	1 HDMI 2.1 (TMDS) port
	 
	 

	 
	 
	1 global headset jack
	 
	 

	 
	 
	1 RJ45 Ethernet Port (1 Gbps)
	 
	 

	 
	 
	Khe cắm:
	 
	 

	 
	 
	1 M.2 2230 slot for WiFi and Bluetooth combo card
	 
	 

	 
	 
	1 M.2 slot for M.2 2230/2280 solid state drive
	 
	 

	 
	 
	2 SATA 3.0 
	 
	 

	 
	 
	1 Half-height Gen3 PCIe x16 slot
	 
	 

	 
	 
	2 Half-height Gen3 PCIe x1 slot
	 
	 

	 
	 
	Nguồn: 180W Bronze internal
	 
	 

	 
	 
	+   Bảo mật: Hỗ trợ công cụ chính hãng máy, bảo vệ BIOS qua xác thực với thông tin BIOS lưu tại nhà sản xuất. Có khả năng lưu lại thông tin bản BIOS bị hỏng hay bị tấn công để có thể dùng cho công việc phân tích, đánh giá nguyên nhân
	 
	 

	 
	 
	Cảnh bảo xâm nhập phần cứng máy.
	 
	 

	 
	 
	Khả năng chủ động phát hiện lỗi phần cứng được quản lý qua ứng dụng hỗ trợ AI.
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ update Bios, firmware qua mạng (bên ngoài hệ điều hành)
	 
	 

	 
	 
	Sản phẩm không chứa mã độc theo công bố của nhà sản xuất
	 
	 

	 
	 
	Có công cụ online gửi yêu cầu dịch vụ bảo hành và theo dõi dịch vụ bảo hành
	 
	 

	 
	 
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật:
	 
	 

	
	 
	- Bảo hành chính hãng 24 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	 
	 

	
	 
	Hỗ trợ thay thế linh kiện chính hãng tại nơi sử dụng
	 
	 

	 
	 
	Có đầy đủ CO/CQ do hãng cấp khi giao hàng
	 
	 

	-
	 
	Màn hình máy vi tính
	 
	 

	 
	 
	Thương hiệu: Đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính
	 
	 

	 
	 
	Công nghệ: LED 
	 
	 

	 
	 
	Kích thước: 21.5"
	 
	 

	 
	 
	Độ phân giải: 1920 x 1080 up to 100 Hz
	 
	 

	 
	 
	Độ sáng: 250 cd/m² (typical)
	 
	 

	 
	 
	Độ sâu màu: 16,7 triệu
	 
	 

	 
	 
	Tỷ lệ khung hình: 16:9
	 
	 

	 
	 
	Độ tương phản: 3000:1
	 
	 

	 
	 
	Cổng kết nối: 1 DisplayPort 1.2; 1 HDMI 1.4, 1 VGA 
	 
	 

	 
	 
	Nguồn điện áp sử dụng: 100 VAC to 240 VAC/50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz
	 
	 

	3
	Tủ đựng Hồ sơ
	 
	Cái
	1

	 
	 
	- Tủ sắt sơn tĩnh điện: Khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính mở. Khoang dưới có 2 cánh sắt mở.
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước: W1000 x D450 x H1830 mm
	 
	 

	 
	 
	- Dung sai kích thước: ± 3 (mm)
	 
	 

	4
	Bộ bàn ghế tiếp khách (10 ghế)
	 
	Bộ
	1

	 
	 
	Bộ gồm 1 bàn và 10 ghế
	 
	 

	 
	 
	Chất liệu: gỗ xoan
	 
	 

	 
	 
	Sơn G8 5 lớp 
	 
	 

	 
	 
	Kích thước bàn: 2000 x 800 x 750mm
	 
	 

	 
	 
	Ghế mặt gỗ:
	 
	 

	 
	 
	Kích thước (ngang x sâu x cao):400 x 410 x 970mm
	 
	 

	 
	 
	Ngang mặt ghế ngồi: 450mm
	 
	 

	XII
	Trung tâm tuyển sinh
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính để bàn
	 
	Bộ
	1

	 
	 
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3-14100 (4 cores, up to 4.7 GHz) 
	 
	 

	 
	 
	Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền
	 
	 

	 
	 
	Chipset: Intel Q670
	 
	 

	 
	 
	Bộ nhớ trong: 1 x 8 GB, DDR5
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ tối đa: 64GB 
	 
	 

	 
	 
	Ổ đĩa cứng: 256GB M.2 SSD
	 
	 

	 
	 
	Cổng kết nối thiết bị ngoại vi:
	 
	 

	 
	 
	2 USB 2.0 (480 Mbps) port
	 
	 

	 
	 
	3 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port
	 
	 

	 
	 
	2 USB 2.0 (480 Mbps) ports with SmartPower On
	 
	 

	 
	 
	1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports Type-C port
	 
	 

	 
	 
	1 DisplayPort 1.4a 
	 
	 

	 
	 
	1 HDMI 2.1 (TMDS) port
	 
	 

	 
	 
	1 global headset jack
	 
	 

	 
	 
	1 RJ45 Ethernet Port (1 Gbps)
	 
	 

	 
	 
	Khe cắm:
	 
	 

	 
	 
	1 M.2 2230 slot for WiFi and Bluetooth combo card
	 
	 

	 
	 
	1 M.2 slot for M.2 2230/2280 solid state drive
	 
	 

	 
	 
	2 SATA 3.0 
	 
	 

	 
	 
	1 Half-height Gen3 PCIe x16 slot
	 
	 

	 
	 
	2 Half-height Gen3 PCIe x1 slot
	 
	 

	 
	 
	Nguồn: 180W Bronze internal
	 
	 

	 
	 
	+   Bảo mật: Hỗ trợ công cụ chính hãng máy, bảo vệ BIOS qua xác thực với thông tin BIOS lưu tại nhà sản xuất. Có khả năng lưu lại thông tin bản BIOS bị hỏng hay bị tấn công để có thể dùng cho công việc phân tích, đánh giá nguyên nhân
	 
	 

	 
	 
	Cảnh bảo xâm nhập phần cứng máy.
	 
	 

	 
	 
	Khả năng chủ động phát hiện lỗi phần cứng được quản lý qua ứng dụng hỗ trợ AI.
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ update Bios, firmware qua mạng (bên ngoài hệ điều hành)
	 
	 

	 
	 
	Sản phẩm không chứa mã độc theo công bố của nhà sản xuất
	 
	 

	 
	 
	Có công cụ online gửi yêu cầu dịch vụ bảo hành và theo dõi dịch vụ bảo hành
	 
	 

	 
	 
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật:
	 
	 

	
	 
	- Bảo hành chính hãng 24 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	 
	 

	
	 
	Hỗ trợ thay thế linh kiện chính hãng tại nơi sử dụng
	 
	 

	 
	 
	Có đầy đủ CO/CQ do hãng cấp khi giao hàng
	 
	 

	-
	 
	Màn hình máy vi tính
	 
	 

	 
	 
	Thương hiệu: Đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính
	 
	 

	 
	 
	Công nghệ: LED 
	 
	 

	 
	 
	Kích thước: 21.5"
	 
	 

	 
	 
	Độ phân giải: 1920 x 1080 up to 100 Hz
	 
	 

	 
	 
	Độ sáng: 250 cd/m² (typical)
	 
	 

	 
	 
	Độ sâu màu: 16,7 triệu
	 
	 

	 
	 
	Tỷ lệ khung hình: 16:9
	 
	 

	 
	 
	Độ tương phản: 3000:1
	 
	 

	 
	 
	Cổng kết nối: 1 DisplayPort 1.2; 1 HDMI 1.4, 1 VGA 
	 
	 

	 
	 
	Nguồn điện áp sử dụng: 100 VAC to 240 VAC/50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz
	 
	 

	2
	Máy in
	 
	Chiếc
	1

	 
	 
	- Loại máy in: Máy in laser 
	 
	 

	 
	 
	- Chức năng: In/ Copy/ Scan
	 
	 

	 
	 
	- Khổ giấy: A4/A5
	 
	 

	 
	 
	- Bộ nhớ: 128Mb
	 
	 

	 
	 
	- Tốc độ xử lý: 600Hz
	 
	 

	 
	 
	- Tốc độ in: 20 trang/phút
	 
	 

	XIII
	Phòng tiếp Dân
	 
	 
	 

	1
	Tủ đựng Hồ sơ
	 
	Cái
	1

	 
	 
	- Tủ sắt sơn tĩnh điện: Khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính mở. Khoang dưới có 2 cánh sắt mở.
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước: W1000 x D450 x H1830 mm
	 
	 

	 
	 
	- Dung sai kích thước: ± 3 (mm)
	 
	 

	2
	Bộ bàn ghế tiếp khách (8 ghế)
	 
	Bộ
	1

	 
	 
	Bộ gồm 1 bàn và 8 ghế
	 
	 

	 
	 
	Chất liệu: gỗ xoan
	 
	 

	 
	 
	Sơn G8 5 lớp 
	 
	 

	 
	 
	Kích thước bàn: 1600 x 800 x 750mm
	 
	 

	 
	 
	Ghế mặt gỗ:
	 
	 

	 
	 
	Kích thước (ngang x sâu x cao):400 x 410 x 970mm
	 
	 

	 
	 
	Ngang mặt ghế ngồi: 450mm
	 
	 

	XIV
	Phòng Khảo thí và KĐCL
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính để bàn 
	 
	Bộ
	1

	 
	 
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3-14100 (4 cores, up to 4.7 GHz) 
	 
	 

	 
	 
	Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền
	 
	 

	 
	 
	Chipset: Intel Q670
	 
	 

	 
	 
	Bộ nhớ trong: 1 x 8 GB, DDR5
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ tối đa: 64GB 
	 
	 

	 
	 
	Ổ đĩa cứng: 256GB M.2 SSD
	 
	 

	 
	 
	Cổng kết nối thiết bị ngoại vi:
	 
	 

	 
	 
	2 USB 2.0 (480 Mbps) port
	 
	 

	 
	 
	3 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port
	 
	 

	 
	 
	2 USB 2.0 (480 Mbps) ports with SmartPower On
	 
	 

	 
	 
	1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports Type-C port
	 
	 

	 
	 
	1 DisplayPort 1.4a 
	 
	 

	 
	 
	1 HDMI 2.1 (TMDS) port
	 
	 

	 
	 
	1 global headset jack
	 
	 

	 
	 
	1 RJ45 Ethernet Port (1 Gbps)
	 
	 

	 
	 
	Khe cắm:
	 
	 

	 
	 
	1 M.2 2230 slot for WiFi and Bluetooth combo card
	 
	 

	 
	 
	1 M.2 slot for M.2 2230/2280 solid state drive
	 
	 

	 
	 
	2 SATA 3.0 
	 
	 

	 
	 
	1 Half-height Gen3 PCIe x16 slot
	 
	 

	 
	 
	2 Half-height Gen3 PCIe x1 slot
	 
	 

	 
	 
	Nguồn: 180W Bronze internal
	 
	 

	 
	 
	+   Bảo mật: Hỗ trợ công cụ chính hãng máy, bảo vệ BIOS qua xác thực với thông tin BIOS lưu tại nhà sản xuất. Có khả năng lưu lại thông tin bản BIOS bị hỏng hay bị tấn công để có thể dùng cho công việc phân tích, đánh giá nguyên nhân
	 
	 

	 
	 
	Cảnh bảo xâm nhập phần cứng máy.
	 
	 

	 
	 
	Khả năng chủ động phát hiện lỗi phần cứng được quản lý qua ứng dụng hỗ trợ AI.
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ update Bios, firmware qua mạng (bên ngoài hệ điều hành)
	 
	 

	 
	 
	Sản phẩm không chứa mã độc theo công bố của nhà sản xuất
	 
	 

	 
	 
	Có công cụ online gửi yêu cầu dịch vụ bảo hành và theo dõi dịch vụ bảo hành
	 
	 

	 
	 
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật:
	 
	 

	
	 
	- Bảo hành chính hãng 24 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	 
	 

	
	 
	Hỗ trợ thay thế linh kiện chính hãng tại nơi sử dụng
	 
	 

	 
	 
	Có đầy đủ CO/CQ do hãng cấp khi giao hàng
	 
	 

	-
	 
	Màn hình máy vi tính
	 
	 

	 
	 
	Thương hiệu: Đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính
	 
	 

	 
	 
	Công nghệ: LED 
	 
	 

	 
	 
	Kích thước: 21.5"
	 
	 

	 
	 
	Độ phân giải: 1920 x 1080 up to 100 Hz
	 
	 

	 
	 
	Độ sáng: 250 cd/m² (typical)
	 
	 

	 
	 
	Độ sâu màu: 16,7 triệu
	 
	 

	 
	 
	Tỷ lệ khung hình: 16:9
	 
	 

	 
	 
	Độ tương phản: 3000:1
	 
	 

	 
	 
	Cổng kết nối: 1 DisplayPort 1.2; 1 HDMI 1.4, 1 VGA 
	 
	 

	 
	 
	Nguồn điện áp sử dụng: 100 VAC to 240 VAC/50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz
	 
	 

	XV
	Phòng Tài chính kế toán
	 
	 
	 

	1
	Máy vi tính để bàn 
	 
	Bộ
	2

	 
	 
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ Ultra 5 235  (13 TOPS NPU, 14 cores, up to 5.0GHz)
	 
	 

	 
	 
	Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền
	 
	 

	 
	 
	Bộ nhớ trong: 16 GB, DDR5
	 
	 

	 
	 
	Ổ đĩa cứng: 256GB M.2 SSD
	 
	 

	 
	 
	Cổng kết nối thiết bị ngoại vi:
	 
	 

	 
	 
	2 USB 2.0 (480 Mbps) port
	 
	 

	 
	 
	3 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port
	 
	 

	 
	 
	2 USB 2.0 (480 Mbps) ports with SmartPower On
	 
	 

	 
	 
	1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports Type-C port
	 
	 

	 
	 
	1 DisplayPort 1.4a 
	 
	 

	 
	 
	1 HDMI 2.1 (TMDS) port
	 
	 

	 
	 
	1 cổng âm thanh kết hợp tai nghe và micro
	 
	 

	 
	 
	1 RJ45 Ethernet Port (1 Gbps)
	 
	 

	 
	 
	Nguồn: 180W Bronze internal
	 
	 

	 
	 
	Sản phẩm không chứa mã độc theo công bố của nhà sản xuất
	 
	 

	 
	 
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật:
	 
	 

	
	 
	- Bảo hành chính hãng 24 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	 
	 

	
	 
	Hỗ trợ thay thế linh kiện chính hãng tại nơi sử dụng
	 
	 

	 
	 
	Có đầy đủ CO/CQ do hãng cấp khi giao hàng
	 
	 

	 
	 
	Màn hình máy vi tính
	 
	 

	 
	 
	Thương hiệu: Đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính
	 
	 

	 
	 
	Công nghệ: LED 
	 
	 

	 
	 
	Kích thước: 23,8"
	 
	 

	 
	 
	Độ phân giải: 1920 x 1080 up to 100 Hz
	 
	 

	 
	 
	Độ sáng: 250 cd/m2
	 
	 

	 
	 
	Độ sâu màu: 16,7 triệu
	 
	 

	 
	 
	Tỷ lệ khung hình: 16:9
	 
	 

	 
	 
	Độ tương phản: 1000:1
	 
	 

	 
	 
	Cổng kết nối: 1 DisplayPort 1.2; 1 HDMI 1.4, 1 VGA connector
	 
	 

	 
	 
	Nguồn điện áp sử dụng: 100 VAC to 240 VAC/50 Hz or 60 Hz 
	 
	 

	2
	Máy in
	 
	Chiếc
	1

	 
	 
	- Chức năng: In/ Copy/ Scan
	 
	 

	 
	 
	- In:
	 
	 

	 
	 
	Phương pháp in: In chùm tia laser đơn sắc
	 
	 

	 
	 
	Tốc độ in: 29 trang/phút (A4), 30 trang/ phút (letter)
	 
	 

	 
	 
	Độ phân giải in: 600 x 600dpi
	 
	 

	 
	 
	Thời gian in bản đầu tiên: 5,4 giây (A4)
	 
	 

	 
	 
	In 2 mặt tự động: Có
	 
	 

	 
	 
	- Copy:
	 
	 

	 
	 
	Tốc độ: 29 trang/ phút (A4)
	 
	 

	 
	 
	Độ phân giải: 600 x 600dpi
	 
	 

	 
	 
	Thu nhỏ/ phóng to: 25-400% với mức tăng 1%
	 
	 

	 
	 
	Sao chép các tính năng: Đối chiếu, 2 trên 1, 4 trên 1, Bản sao CMND, Bản sao Hộ chiếu
	 
	 

	 
	 
	- Scan:
	 
	 

	 
	 
	Loại quét: Cảm biến hình ảnh tiếp xúc màu
	 
	 

	 
	 
	Tốc độ quét: 3,5 giây hoặc ít hơn (Kính phẳng)
	 
	 

	 
	 
	Độ sâu màu: 24 bít
	 
	 

	 
	 
	- Kết nối:
	 
	 

	 
	 
	Giao diện chuẩn:
	 
	 

	 
	 
	Có dây: USB 2.0 tốc độ cao, 10Base-T/100Base-TX
	 
	 

	 
	 
	Không dây: Wi-Fi 802.11b/g/n
	 
	 

	 
	 
	- Cấu hình máy:
	 
	 

	 
	 
	Bộ nhớ: 256Mb
	 
	 

	 
	 
	Màn hình: LCD 5 dòng
	 
	 

	 
	 
	Nguồn điện: 220-240V, 50/60Hz
	 
	 

	XVI
	Phòng Tổ chức hành chính
	 
	 
	 

	1
	Bộ bàn ghế ngồi làm việc
	 
	Bộ
	4

	 
	 
	Bàn:
	 
	 

	 
	 
	- Bàn làm việc khung thép tam giác
	 
	 

	 
	 
	- Mặt gỗ Melamine.
	 
	 

	 
	 
	- Có yếm tôn trang trí
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước bàn: 1400x700x750 mm
	 
	 

	 
	 
	- Dung sai kích thước: ± 5 (mm)
	 
	 

	 
	 
	- Kệ CPU tôn di động
	 
	 

	 
	 
	Hộc di động:
	 
	 

	 
	 
	Hộc di động có 3 ngăn kéo và sử dụng khóa dàn
	 
	 

	 
	 
	KT: W400 x D480 x H612 (mm)
	 
	 

	 
	 
	Dung sai kích thước: ± 5 (mm)
	 
	 

	 
	 
	Ghế:
	 
	 

	 
	 
	- Ghế lưới nhân viên có khung và chân tay tựa nhựa, đệm ghế bọc vải lưới xốp.
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước: 625x530x870-965 mm
	 
	 

	 
	 
	- Dung sai kích thước: ± 15 (mm)
	 
	 

	2
	Máy vi tính để bàn
	 
	Bộ
	1

	 
	 
	Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3-14100 (4 cores, up to 4.7 GHz) 
	 
	 

	 
	 
	Hệ điều hành: Windows 11 Home bản quyền
	 
	 

	 
	 
	Chipset: Intel Q670
	 
	 

	 
	 
	Bộ nhớ trong: 1 x 8 GB, DDR5
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ tối đa: 64GB 
	 
	 

	 
	 
	Ổ đĩa cứng: 512GB M.2 SSD
	 
	 

	 
	 
	Cổng kết nối thiết bị ngoại vi:
	 
	 

	 
	 
	2 USB 2.0 (480 Mbps) port
	 
	 

	 
	 
	3 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) port
	 
	 

	 
	 
	2 USB 2.0 (480 Mbps) ports with SmartPower On
	 
	 

	 
	 
	1 USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports Type-C port
	 
	 

	 
	 
	1 DisplayPort 1.4a 
	 
	 

	 
	 
	1 HDMI 2.1 (TMDS) port
	 
	 

	 
	 
	1 global headset jack
	 
	 

	 
	 
	1 RJ45 Ethernet Port (1 Gbps)
	 
	 

	 
	 
	Khe cắm:
	 
	 

	 
	 
	1 M.2 2230 slot for WiFi and Bluetooth combo card
	 
	 

	 
	 
	1 M.2 slot for M.2 2230/2280 solid state drive
	 
	 

	 
	 
	2 SATA 3.0 
	 
	 

	 
	 
	1 Half-height Gen3 PCIe x16 slot
	 
	 

	 
	 
	2 Half-height Gen3 PCIe x1 slot
	 
	 

	 
	 
	Nguồn: 180W Bronze internal
	 
	 

	 
	 
	+   Bảo mật: Hỗ trợ công cụ chính hãng máy, bảo vệ BIOS qua xác thực với thông tin BIOS lưu tại nhà sản xuất. Có khả năng lưu lại thông tin bản BIOS bị hỏng hay bị tấn công để có thể dùng cho công việc phân tích, đánh giá nguyên nhân
	 
	 

	 
	 
	Cảnh bảo xâm nhập phần cứng máy.
	 
	 

	 
	 
	Khả năng chủ động phát hiện lỗi phần cứng được quản lý qua ứng dụng hỗ trợ AI.
	 
	 

	 
	 
	Hỗ trợ update Bios, firmware qua mạng (bên ngoài hệ điều hành)
	 
	 

	 
	 
	Sản phẩm không chứa mã độc theo công bố của nhà sản xuất
	 
	 

	 
	 
	Có công cụ online gửi yêu cầu dịch vụ bảo hành và theo dõi dịch vụ bảo hành
	 
	 

	 
	 
	Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật:
	 
	 

	
	 
	- Bảo hành chính hãng 24 tháng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
	 
	 

	
	 
	Hỗ trợ thay thế linh kiện chính hãng tại nơi sử dụng
	 
	 

	 
	 
	Có đầy đủ CO/CQ do hãng cấp khi giao hàng
	 
	 

	-
	 
	Màn hình máy vi tính
	 
	 

	 
	 
	Thương hiệu: Đồng bộ cùng thương hiệu với hãng sản xuất máy vi tính
	 
	 

	 
	 
	Công nghệ: LED 
	 
	 

	 
	 
	Kích thước: 21.5"
	 
	 

	 
	 
	Độ phân giải: 1920 x 1080 up to 100 Hz
	 
	 

	 
	 
	Độ sáng: 250 cd/m² (typical)
	 
	 

	 
	 
	Độ sâu màu: 16,7 triệu
	 
	 

	 
	 
	Tỷ lệ khung hình: 16:9
	 
	 

	 
	 
	Độ tương phản: 3000:1
	 
	 

	 
	 
	Cổng kết nối: 1 DisplayPort 1.2; 1 HDMI 1.4, 1 VGA 
	 
	 

	 
	 
	Nguồn điện áp sử dụng: 100 VAC to 240 VAC/50 Hz or 60 Hz ± 3 Hz
	 
	 

	3
	Máy in
	 
	Chiếc
	1

	 
	 
	- Loại máy in: Máy in laser 
	 
	 

	 
	 
	- Chức năng: In/ Copy/ Scan
	 
	 

	 
	 
	- Khổ giấy: A4/A5
	 
	 

	 
	 
	- Bộ nhớ: 128Mb
	 
	 

	 
	 
	- Tốc độ xử lý: 600Hz
	 
	 

	 
	 
	- Tốc độ in: 20 trang/phút
	 
	 

	XVII
	Phòng giáo viên khoa Cơ giới
	 
	 
	 

	1
	Bộ bàn ghế 
	 
	Bộ
	1

	 
	 
	- Bao gồm: 1 bàn  họp và 20 ghế
	 
	 

	 
	 
	Bàn họp:
	 
	 

	 
	 
	- Bàn họp quây rỗng ở giữa, sử dụng đợt tài liệu và có đợt hoa ở giữa. Gỗ công nghiệp
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước bàn: W5100 x D1500 x H750 mm
	 
	 

	 
	 
	- Dung sai kích thước: ± 5 (mm)
	 
	 

	 
	 
	Ghế
	 
	 

	 
	 
	- Ghế gấp khung thép mạ, đệm tựa ghế bọc PVC
	 
	 

	 
	 
	- Kích thước ghế: 470x515x890 mm
	 
	 

	 
	 
	-Dung sai kích thước: ± 10 mm
	 
	 


Lưu ý: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu.
Mục 3. Các yêu cầu khác
[bookmark: _Hlk117602626]1. Yêu cầu về vận hành chạy thử.
Tất cả hàng hóa, thiết bị đều phải được vận hành chạy thử trước khi nghiệm thu và Nhà thầu phải chịu tất cả các chi phí vật tư tiêu hao trong quá trình vận hành chạy thử.
2. Yêu cầu về đào tạo, hướng dẫn vận hành.
- Sau khi lắp đặt hàng hóa, thiết bị và vận hành chạy thử, Nhà thầu phải tổ chức đào tạo, hướng dẫn vận hành cho Chủ đầu tư tại nơi lắp đặt theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Việc đào tạo hướng dẫn vận hành, sử dụng được thực hiện bởi chuyên gia của hãng sản xuất hoặc nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của Nhà thầu.
- Trong E-HSDT, nhà thầu phải trình bày kế hoạch đào tạo cụ thể, trình tự hướng dẫn sử dụng/vận hành phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và tiến độ thực hiện gói thầu.  Đồng thời nhà thầu phải cam kết kết thúc quá trình đào tạo thì cán bộ được đào tạo sẽ sử dụng thành thạo toàn bộ hàng hóa của gói thầu.
Mục 4. Bản vẽ: Không có
[bookmark: _Toc68320562]Mục 5. Kiểm tra và thử nghiệm: Hàng hóa của gói thầu phải được kiểm tra và thử nghiệm theo yêu cầu sau đây:
- Trước khi đưa hàng hóa vào lắp đặt, hàng hóa phải được Chủ đầu tư nghiệm thu về mặt số lượng, chủng loại (model, ký mã hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất) so với hợp đồng. Nhà thầu chịu trách nhiệm bàn giao các tài liệu liên quan đến hàng hóa để phục vụ công tác nghiệm thu.
- Trong quá trình lắp đặt, cài đặt hàng hóa, Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu các công việc thành phần theo đề xuất của nhà thầu đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước.
- Sau khi nhà thầu hoàn thành toàn bộ các công việc được giao theo hợp đồng, Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bàn giao tất cả các tài liệu có liên quan đến hàng hóa và hoàn thiện các nội dung còn tồn tại trước khi được nghiệm thu.
- Trong quá trình kiểm tra và thử nghiệm, nếu Chủ đầu tư có sự nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, sản phẩm của nhà thầu cung cấp, Chủ đầu tư có thể giao cho một đơn vị độc lập có chức năng để tiến hành đánh giá, kiểm tra, thử nghiệm. Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các chi phí có liên quan nếu bị kết luận chất lượng hàng hóa, sản phẩm do nhà thầu cung cấp không đáp ứng yêu cầu theo quy định của E-HSMT và hợp đồng đã ký kết 
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